KẾ HOẠCH TUẦN: NHỮNG CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC: LỚP 3TA1
Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 05/01 đến ngày 10/01/2026
Kế hoạch thực hiện:
	Thứ
HĐ
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đón trẻ,  
Chơi, thể dục sáng
	
- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Thơ: Rong và cá
	Động vật sống dưới nước 
	Chuyền bắt bóng bằng 2 tay theo hàng ngang 
	Đếm đến 4 và đếm theo khả năng
	Hát: Cá vàng bơi
	Nặn con rắn

	Chơi hoạt động ở các góc
	Góc Phân vai: Cửa hàng bán cá tôm, cua.
Góc Xây dựng: Xây ao thả cá.
Góc Nghệ thuật: Tô màu, cắt dán con vật sống dưới nước.
Góc Thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 
Góc Học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm anbum.

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát bầu trời.  
- TCVĐ: Trời nắng, trời mưa.                            - Chơi với đồ chơi ngoài trời.
	- Quan sát đồ chơi ngoài trời
- TCDG: Cua cắp
- Chơi tự do
	- Trò chuyện về thời tiết
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa 
- Chơi tự do
	- Quan sát vườn hoa.
- TCVĐ: Kéo co.
- Chơi tự do 
	Hoạt động trải nghiệm:   Bé chăm sóc vườn cây thuốc nam.
	Trò chuyện về thời tiết
- TCDG: Chi chi chành chành 
- Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	- Ăn bữa chính 
- Ngủ trưa 
- Ăn bữa phụ.

	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Xem video về một số con vật sống dưới nước.
	Học vở : LQVT

	- Rèn trẻ kỹ năng giao tiếp với người lớn - Chơi ở các góc
	Hát: cá vàng bơi
	So sánh chiều dài của 2 đối tượng

	Vui văn nghệ cuối tuần

	    Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).
- Trả trẻ.


                               ơ    
                                SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về bình đẳng giới và quyền trẻ em, giáo dục trẻ:  mọi trẻ em đều được đối sử công bằng như nhau và đều được bảo vệ và chăm sóc như nhau.
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Những con vật sống dưới nước.
+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục buổi sáng: 
*  Khởi động: Tập các động tác : Hô hấp, tay bụng  chân, bật.
-  Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu chân (cô cho trẻ nam và trẻ nữ đi xen kẽ nhau): Tàu lên dốc, tàu xuống dốc, tàu đi nhanh, tàu đi chậm, tàu về ga ( Vừa đi vừa hát Đoàn tàu nhỏ xíu) ra sân xếp thành 2 hàng ngang
* Trọng động:
+ Tập kết hợp với bài: Chị ong nâu và em bé
- Động tác tay: Co và duỗi tay. “Chị Ong nâu... chị bay”.
- Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên. “Bé ngoan... nên lười”.
- Động tác lườn: Quay sang trái, sang phải. “Trời xanh... chào hoa”.
- Động tác bật: Bật tiến về trước. “Bé ngoan... nên lười”.
+ Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay, cò bay đi  nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.
2. Chơi, hoạt động góc
a. Góc phân vai: Cửa hàng bán cá, tôm, cua.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ nam và trẻ nữ biết bày bán và trao đổi hàng hoá cho khách hàng.
- Biết lấy hàng cho khách và thu lấy tiền, niềm nở với khách mua hàng.
+  Chuẩn bị : Các loại cá, tôm, cua bằng đồ chơi.
+ Tiến hành: 
- Trẻ về góc chơi, nhận vai chơi. Sắp xếp và bố trí các mặt hàng để bày bán.
- Trẻ tự giới thiệu mặt hàng của mình cho các khách hàng.
- Khách hàng mua có quyền mặc cả chọn cho mình những động vật mà mình thích rồi trả tiền cho chủ hàng.
b. Góc xây dựng: Xây ao thả cá.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ nam và trẻ nữ  biết sử dụng các hình khối, gạch, đá, cát, sỏi, cây cỏ…để tạo thành 1 ao để thả cá, tôm, cua...
+ Chuẩn bị: Các loại hình, khối, đá, cát, sỏi, cây cỏ…
+ Tiến hành:
- Cho trẻ về góc tự lấy đồ dùng để xây khuôn viên ao cá. Sắp xếp, ghép hình để tạo thành những con vật sống dưới nước.
- Trẻ tự sưu tầm các con vật đó đem về thả vào công trình của mình đã và đang xây dựng.
-  Giới thiệu cho mọi người biết về công trình của mình.
c. Góc nghệ thuật: Tô màu, cắt, dán con vật sống dưới nước.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ  nam và trẻ nữ đều biết dùng kéo để cắt và biết cách phết hồ đúng để dán những con vật sống dưới nước. để tạo thành sản phẩm đẹp.
+ Chuẩn bị:
- Tranh ảnh các con vật ( Cá, tôm cua…), hồ dán...
- Giấy A4, bút màu
+ Tiến hành: 
- Trẻ lấy tranh ảnh về góc chơi gọi tên các con vật. 
- Trẻ dùng kéo cắt tranh, ảnh những con vật rồi phết hồ vào mặt trái để dán lên giấy A4 sau đó trang trí thêm cho bức tranh sinh động.
- Trẻ trang trí và giới thiệu sản phẩm của mình cho các bạn. động viên cả trẻ nam và trẻ nữ tham gia vào góc chơi và tạo ra được sản phẩm của mình
d. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết mô tả lại công việc chăm sóc cây xanh của ông, bà, bố mẹ để chăm sóc cây xanh.
+ Chuẩn bị: 
- Một số loại cây xanh, cây cảnh ở góc thiên nhiên, dụng cụ làm vườn, nước...
+ Tiến hành:
- Cô gợi hỏi trẻ công việc chăm sóc cây xanh ở lớp. Các bạn nam làm gì, các bạn nữ làm gì? 
- Dạy trẻ cách chăm sóc: Tưới nước, lau lá cho cây.
- Nhắc nhở trẻ nhẹ nhàng không làm đổ nước ra sàn nhà.
- Hết giờ cô đến nhận xét các góc chơi cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi nhận xét góc chơi chính trong ngày, động viên khuyến khích rút hinh nghiệm cho trẻ cho trẻ thu dọn dồ dùng.
e. Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, làm anbum.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết mở tranh, sách nhẹ nhàng, không làm nhàu, làm rách. Biết dán tranh làm anbum.
- Biết gọi tên các con vật rõ ràng, biết ích lợi của con vật sống dưới nước, có ý thức chăm sóc và bảo vệ chúng.
+ Chuẩn bị:
- Tranh ảnh về những động vật sống dưới nước. Anbum cho trẻ dán.
+ Tiến hành: 
- Trẻ về góc mang sách tranh về động vật sống dưới nước ra quan sát gọi tên và nhận xét về đặc điểm của chúng. Biết được ích lợi của con vật sống dưới nước. Tạo ra cuốn anbum theo ý thích của trẻ.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ.
- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn. Tạo không khí  vui vẻ trong bữa ăn
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…
* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.
- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.
- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.
b. Ngủ trưa:
- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ:
- Cô chia quà chiều cho trẻ . Động viên trẻ ăn hết xuất
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.
- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.
* Bình cờ:
- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.
- Cho trẻ lên cắm cờ.
* Trả trẻ:
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh         
                             

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
                                   Thứ 2 ngày 05 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:   
Thơ: Rong và cá.
a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ: “Rong và cá” của tác giả Phạm Hổ
- Hiểu nội dung bài thơ “Rong và cá” 
- Trẻ biết đọc diễn cảm bài thơ, trả lời được các câu hỏi của cô
* Kỹ năng:
- Rèn trẻ cách đọc thơ diễn cảm.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
*. Thái độ:
- Góp phần giáo dục trẻ biết bảo vệ loài cá, môi trường sống của cá.
- Trẻ thích ăn các món ăn từ cá.
2. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:
- Hình ảnh minh hoạ theo nội dung bài thơ
- Câu hỏi theo nội dung bài thơ. Bài hát: cá vàng bơi
+ Đồ dùng của trẻ: 
- Con cá đồ chơi, hồ nước
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Gây hứng thú:
- Cô cho trẻ hát bài hát: “Cá vàng bơi”
- Đàm thoại cùng trẻ về bài hát, hỏi trẻ ở dưới nước có những con vật gì?
- Cô giới thiệu bài thơ về “Rong và cá” Các con cùng nghe cô đọc bài thơ “Rong và cá” của nhà thơ Phạm Hổ sáng tác.
* Hoạt động 2:  Thơ: Rong và cá.
- Cô đọc lần 1: đọc diễn cảm kết hợp điệu bộ
Cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ “Rong và cá” của nhà thơ: Phạm Hổ
- Cô đọc lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ.
+ Trích dẫn, đàm thoại
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Bài thơ nói tới những loài vật gì?
- Các cô Rong có màu gì?
- Cô Rong đẹp ntn?
- Vậy ở giữa hồ nước trong các cô Rong làm gì?
- Chúng mình thấy cô rong xanh có đẹp không?
- Bầy cá đã làm gì bên cô Rong?
- Đàn cá nhỏ sống ở đâu?
- Đúng rồi đàn cá nhỏ sống ở dưới nước đấy.
- Vậy đuôi cá có màu gì?
- Đàn cá quanh cô Rong để làm gì?
Cô giải thích từ “Văn công” tức là những diễn viên múa, hát trên sân khấu.
- Cô giáo dục trẻ không vứt rác xuống ao hồ, bể cá để cá có môi trường trong sạch và lớn nhanh.
* Trẻ đọc thơ:
- Cho cả lớp đọc 2-3 lần cùng cô
- Mời các bạn trai, các bạn gái đọc thơ
- Cho trẻ đọc thơ nối tiếp
- Cho trẻ đọc to- nhỏ
- Cho tổ- nhóm- cá nhân thi đua nhau đọc.
(Cô chú ý sửa sai cho trẻ “Tơ nhuộm, uốn lượn, nhẹ nhàng”
* Hoạt động 3:  Trò chơi: Thả cá về ao
Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội mõi đội đều có cả trẻ nam và trẻ nữ tham gia. Đội cua đồng mang cá nhỏ thả về ao nhỏ, đội cá vàng mang cá lớn hơn thả về ao lớn hơn, thời gian là một bản nhạc
- Luật chơi: Mỗi lần lên chỉ lấy 1 con cá về thả ai lấy nhàm con cá đó không được tính
- Cho trẻ chơi 1-2 lần
- Nhận xét kết quả chơi
* Kết thúc: cho trẻ làm đàn cá bơi và hát cá vàng bơi và chuyển hoạt động
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc Xây dưng: Xây ao thả cá.
- Góc nghệ thuât:  Cắt dán con vật sống dưới nước.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm anbum..
4. Chơi ngoài trời:
                              - Quan sát bầu trời.
	                              - TCDG: Kéo co
			          - Chơi với đồ chơi ngoài trời.
a. Yêu cầu
- Trẻ được quan sát bầu trời, biết nhận xét về thời tiết trong ngày.
- Từ đó có ý thức giữ gìn sức khỏe. Trẻ biết chơi đúng luật.
b. Chuẩn bị
- Địa điểm quan sát sạch sẽ, dây thừng...
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Quan sát bầu trời 
- Cho trẻ xếp thành 2 hàng , cô kiểm tra trang phục dày dép cho trẻ.
- Cho trẻ đi ra sân, vừa đi vừa đọc đồng dao” chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng , bay vừa thì râm”
- Cho trẻ đứng theo nhóm để quan sát bầu trời và thảo luận.
- Cô tập trung trẻ lại và hỏi trẻ.
- Vừa rồi các con quan sát thấy những gì?
- Trên bầu trời có những gì?
- Những đám mây có màu sắc như thế nào?
- Chúng mình nhìn thấy ông mặt trời không? Nhìn lên trời chúng mình thấy thế nào?
- Thế chúng mình thử dự đoán xem hôm nay thời tiết sẽ như thế nào?
- Cô khái quát lại.
- Chúng mình có biết bây giờ là mùa gì không?
- Thời tiết mùa hè thì như thế nào?
- Mùa hè chúng mình phải làm gì để bảo vệ sức khỏe?
- Giáo dục trẻ mặc phù hợp với thời tiết
* Hoạt động 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Cô nêu tên trò chơi.
- Phổ biến luật chơi, cách chơi. sau đó cho trẻ chơi tùy theo hứng thú của trẻ
- Trẻ chơi, cô quan sát, nhắc nhở trẻ chơi an toàn.
- Cô nhận xét, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
- Trẻ chơi cô bao quát, nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết an toàn 
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Xem video về một số con vật sống dưới nước.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, vận động, thức ăn.. của các con vật sống dưới nước.
- Biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.
b. Chuẩn bị: 
- Không gian lớp sạch sẽ, gọn gàng, ti vi, máy tính có video về các con vật sống dưới nước.
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ.
- Cô cho trẻ xem 1 đoạn video ngắn về các con vật sống dưới nước.
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, vận động, thức ăn, nơi sống của các con vật.
- Cô giáo dục trẻ cách chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.
- Cho trẻ hát bài Cá vàng bơi.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
................................................................................................................................. .................................................................................................................................
Kiến thức, kĩ năng của trẻ
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. .................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
                           Động vật sống dưới nước
a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật và lợi ích của con cá chép, con tôm và con cua.
* Kĩ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết tập trung chú ý và ghi nhớ có chủ đích.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô: 
- Nhạc bài: Cá vàng bơi.
- Máy tính, ti vi 
- Hình ảnh con cá chép, con tôm, con cua
- Hình  ảnh một số động vật sống dưới nước khác
+ Đồ dùng của trẻ:
- Rổ đồ dùng có lô tô: Con cá chép- Con tôm - Con cua.
- Giấy A4, bút màu
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức- gây hứng thú.
- Cho trẻ hát bài “Cá vàng bơi”.
- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.
 * Hoạt động 2: Phương pháp, hình thức tổ chức.
- Cô cho trẻ về nhóm để tìm hiểu về 1 số động vật sống dưới nước.
+ Nhóm 1: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con cá chép.
+ Nhóm 2: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con tôm.
+ Nhóm 3: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con cua.
- Cho trẻ tập trung lại  và lần lượt từng nhóm  kể về đặc điểm nổi bật của từng con vật vừa được quan sát
- Nhóm 1: Con cá chép gồm mấy phần?
- Con cá chép sống ở đâu?
- Nhóm 2 và nhóm 3: Con tôm; con cua: Cô hỏi trẻ tương tự.
- Cho trẻ so sánh con cá và con cua.
=> Cô khái quát lại về đặc điểm của từng con vật vùa được quan sát 
- Ngoài ra cho trẻ kể tên 1 số động vật khác sống dưới nước và giáo dục trẻ.
* Trò chơi 1: “Nhanh và đúng”.
- Chia trẻ làm 3 đội. Mỗi đội phải lên gắn lô tô con vật theo yêu cầu của cô.
* Trò chơi 2: “Bé khéo tay”.
- Cho trẻ vẽ động vật sống dưới nước mà trẻ thích.
- Cô quan sát gợi hỏi trẻ vẽ gì?
- Động viên khuyến khích cả trẻ nam và trẻ nữ cùng thể hiện tài năng của mình
* Hoạt động 3:  Kết thúc: 
- Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ. Chuyển hoạt động
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Cửa hàng bán cá, tôm cua
- Góc xây dựng : Xây ao thả cá.
- Góc nghệ thuật: Tô mầu con vật nuôi sống dưới nước 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời:
                                 - Quan sát đồ chơi ngoài trời
                                 - TCDG: Cua cắp.
                                 - Chơi tự do
a. Yêu cầu 
- Trẻ biết tên các đồ chơi, công dụng của từng loại đồ chơi
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi vận động.
b. Chuẩn bị
- Sân trường, trống, sắc xô.
c. Tiến hành 
* Hoạt động 1: Quan sát đồ chơi ngoài trời
- Cô cùng trẻ ra sân hát bài: “Đi chơi” Đến địa điểm quan sát cô gợi hỏi trẻ về đồ chơi ngoài trời. Chúng mình đang đứng ở đâu đây? Xung quanh chúng mình có những gì? Đó là những đồ chơi gì?
- Cô cho nhiều trẻ nói gọi tên đồ chơi.
- Con thích chơi đồ chơi nào? Vì sao? Khi chơi chúng mình phải thế nào?
- Giáo dục trẻ chơi phải đoàn kết, không tranh nhau đồ chơi và biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi chung.
* Hoạt động 2: TCDG: Cua cắp.
- Cô nói cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần, sau mỗi lần chơi cô cho trẻ nhận xét và cô nhận xét chung
- Trong khi chơi cô bao quát khuyến khích những trẻ tìm bạn nhanh và đúng
- Nhận xét, tuyên dương khuyến khích trẻ kịp thời.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi tự do, cô bao quát trẻ khi chơi
- Trẻ chơi xong cô cho trẻ vệ sinh chân tay sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở LQVT
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên vở 
- Trẻ thực hiện đúng yêu cầu của bài và giữ gìn sách vở.
b. Chuẩn bị: Bút màu, vở bài tập.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên vở, cho trẻ quan sát hình ảnh trong tranh và làm theo yêu cầu. 
- Cô hướng dẫn trẻ giở vở đến bài cần học.
- Cô phát đồ dùng cho trẻ thực hiện.
- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ chậm.
- Cô nhận xét, khen trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng quy định.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. .................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 07 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
                            Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
a. Mục đích, Yêu cầu.
+Kiến thức:
- Trẻ biết cách cầm bóng và chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang sang cho bạn
- Biết tên VĐCB
- Biết chơi trò chơi sút bóng vào gôn
+ Kỹ năng:
- Luyện kĩ năng khéo léo, định hướng tốt, mạnh dạn, tự tin cho trẻ khi chuyền bắt bóng 2 bên
theo hàng ngang.
- Trẻ có kĩ năng chuyền và bắt bóng không làm rơi bóng
- Phát triển cơ tay và cơ vai cho trẻ
+ Thái độ:
-  Giáo dục trẻ hứng thú thực hiện bài tập
- Giáo dục trẻ có nề nếp, trật tự, chú ý và có tính kỉ luật có tinh thần tập thể trong giờ học.
b. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:
-  Địa điểm sân tập rộng rãi, sạch sẽ.
-  2-4  quả bóng nhỏ
- Trang phục gọn gàng.
+ Đồ dùng của trẻ:
- trang phục gọn, gậy...
- Tâm thế thoải mái vui vẻ
- 10 quả bóng to
c.Tiến hành:
* Hoạt động 1: Khởi động:
- Cô xếp xen kẽ giữa trẻ nam và trẻ nữ,cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi bằng gót chân, chạy chậm chạy nhanh...
* Hoạt động 2: Trọng động:
- Động tác tay: Hai tay đưa ngang, lên trên cao, sang ngang. (4l x 4n)
- Động tác bụng: Đứng thẳng, hai chân song song sát cạnh nhau, tay chống hông, nhún xuống, đầu gối khuỵu, đứng lên. (2l x 4n)
- Động tác chân: Đứng đưa chân ra phía trước, lên cao. (2l x 4n)
- Động tác bật: bật tại chỗ.(2l x 4n)
- Cô thấy cả 2 đội đều thể hiện màn đồng diễn rất đều và đẹp cô khen cả 2 đội.
=> Giáo dục trẻ: ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, luyện tập TDTT thường xuyên để có cơ thể khỏe mạnh.
*VĐCB: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
- Cô làm mẫu lần 1
- Cô làm mẫu lần 2 kết hợp phân tích động tác:
+ Bạn đứng đầu hàng cầm bóng bằng 2 tay đưa chuyền sang cho bạn đưngs cạnh, bạn đứng cạnh đón lấy bóng bằng 2 tay rồi chuyển tiếp cho bạn bên cạnh, tiếp tục chuyền như vậy đến bạn đứng cuối hàng thì lại chuyền ngược trở lại
- Cô mời 2 cháu lên thực hiện
- Lần 1: Cho lần lượt cả lớp thực hiện
- Lần 2: Nhóm trẻ thực hiện
- Cô chú ý sửa sai kịp thời.
- Lần 3: Cô cho 2 đội cùng thi đua xem đội nào thực hiện nhanh, đúng kỹ thuật.
* Củng cố: Các con vừa tập bài tập gì?
- Cô mời 2 trẻ khá lên thực hiện
* TCVĐ: “Sút bóng vào gôn”.
- Cô nêu cách chơi Cô chia lớp thành 2 đội, đội bóng xanh và đội bóng đỏ, trong 1 bản nhạc đội nào sút được nhiều bóng vào gôn là đội đó chiến thắng
- Trẻ chơi 2-3 lần
+ Hồi tĩnh:
Cho trẻ đi nhẹ nhàng kết hợp hít thở sâu theo giai điệu bài hát “Màu hoa”.
* Hoạt động 3: Kết thúc
- Cô nhận xét động viên khen ngợi trẻ..
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Cửa hàng bán cá tôm, cua.
- Góc  nghệ thuật:  Cắt dán con vật sống dưới nước.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm anbum.
4. Chơi ngoài trời:
                         - Trò chuyện về thời tiết.
               - TCVĐ: Trời nắng trời mưa
                          - Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết Bầu trời hôm nay như thế nào? (Trong xanh hay âm u..)
- Biết thời tiết nóng hay lạnh,và biết hiện tại đang là mùa gì?
- Chơi trò chơi đúng luật, chơi tự do an toàn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi thoáng đãng, sạch sẽ.
- Câu hỏi đàm thoại.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết
- Cho trẻ chơi trò chơi: Trời nắng trời mưa.
Cô hỏi trẻ: 
+ Các con thấy bầu trời hôm nay như thế nào?
+ Ai có nhận xét gì về thời tiết? 
+ Trời rét chúng mình phải ăn mặc như thế nào?
- GD trẻ ăn mặc trang phục phù hợp theo thời tiết.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Cô nói cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.
- Trong khi chơi cô bao quát khuyến khích trẻ kịp thời.
* Hoạt động 3: Trẻ chơi tự do.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Rèn kỹ năng giao tiếp với người lớn cho trẻ
a. Yêu cầu
- Trẻ biết nói đủ câu, lễ phép, lịch sự với người lớn.
- Trẻ hứng thú trong giờ học.
b. Chuẩn bị: 
- Tranh ảnh, video về những cuộc trò chuyện của trẻ với người lớn.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Rèn kỹ năng giao tiếp với người lớn cho trẻ
Cô đóng làm chú gà trống đến thăm lớp, mang đến những video, hình ảnh về những cuộc trò chuyện của gà với các bạn.
- Hỏi trẻ con thích bạn nào trong video? Vì sao?
- Hướng dẫn trẻ cách nói lịch sự, lễ phép với người lớn.
- Cho trẻ thực hành trò chuyện với người lớn.
- GD trẻ lệ phép với người lớn tuổi.
* Hoạt động 2: Chơi ở các góc
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 08 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Đếm đến 4, đếm theo khả năng.
a. Mục đích, yêu cầu:                              
*Kiến thức: 
- Trẻ biết đếm đến 4 và đếm theo khả  năng .
- Trẻ biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng đếm cho trẻ trong phạm vi 4.
- Trẻ chơi các trò chơi: Kết bạn, Bé thông minh.
* Thái độ: 
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị:
- Cửa hàng bán các con vật đồ chơi có số lượng 1,2, 3,4.
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng lô tô: 4 con ong, 4 con chim.
- Bảng con, bút màu, 1 bức tranh các đối tượng có trong phạm vi 4.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, giới thiệu bài:
- Cho trẻ hát bài “ Gà trống mèo con và cún con”
- Cô trò chuyện cùng trẻ qua nội dung bài hát
- GD trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các loại động vật.
+ Ôn số lượng trong phạm vi 3.
- Cho trẻ đi  đến thăm trang trại
+ Các con thấy trang trại có những con vật gì? có mấy con gà mấy con mèo...? 
Các con hãy mang các con vật con thích mang về nhé. 
(Kiểm tra đếm – cả lớp cùng đếm)
* Hoạt động 2: D Đếm đến 4, đếm theo khả năng.
- Cô thực hiện trên màn hình cho trẻ quan sát.
* Nhóm tôm
- Cô cho xuất hiện trên màn hình nhóm tôm
- Bây giờ các con cùng quan sát và đếm với cô nhé.
+ Cô đếm lần 1: 1, 2, 3,4. tất cả có 4 con tôm
+ Cô phân tích cách đếm: 
Cô chỉ vào con tôm thứ nhất cô đọc là 1
Cô chỉ vào con tôm thứ hai cô đọc là 2
Cô chỉ vào con tôm thứ ba cô đọc là 3
Cô chỉ vào con tôm thứ tư cô đọc là 4
Sau đó cô khoanh tròn và nói tất cả có 4 con tôm
- Các con cùng nhìn cô đếm lại: 1, 2, 3,4, tất cả có 4 con tôm
- Trong rổ của các con có những gì nào?
- Các con lấy đồ dùng trong rổ của mình ra nào.
- Các con xếp tất cả những con gà ra thành 1 hàng ngang, xếp từ trái sang phải.
- Các con cùng đếm số con gà của các con nhé. Khi đếm các con dùng ngón trỏ của tay phải để chỉ và khi đếm các con đếm từ trái sang phải. Các con cùng đếm 1, 2, 3, 4, tất cả có 4 con tôm
- Tất cả các con cùng đếm số con gà. (cho trẻ đếm 2 – 3 lần).
- Cô cho  tổ đếm.
- Mời cá nhân trẻ đếm.
- Cả lớp đếm lại 1 lần.
- Vậy tất cả có mấy con tôm?
- Cô cho trẻ cất nhóm  tôm vào rổ vừa cất vừa đếm.
* Nhóm cá:
- Các con cùng xếp nhóm cá giống như cô nào.
+ Có mấy  con cá? 
- Các con quan sát cô đếm nhé: Cô đếm lần1: 1, 2, 3,4. Tất cả có 4 con cá.
- Các con cùng đếm với cô nhé. Khi đếm các con phải đếm từ trái sang phải: 1,2,3, 4. Tất cả có 4 con cá.
- Cô cho nhóm trẻ đếm, cá nhân, cả lớp đếm.
- Cho trẻ cất nhóm con cá vào rổ, vừa cất vừa đếm.
* Cho trẻ tìm đồ dùng đồ chơi trong lớp có số lượng là 4.
* Hoạt động 3. Ôn luyện, củng cố.
* Trò chơi 1: Kết bạn:.
- Cách chơi như sau: Các con đi thành vòng tròn, vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh của cô: kết bạn kết bạn, chúng mình nhanh chóng nắm tay nhau tạo thành nhóm có 4 bạn. (Cô tạo nhóm có cả trẻ nam và trẻ nữ để tạo sự mạnh dạn tự tin cho trẻ)
- Luật chơi: Các con phải tìm bạn để tạo thành mỗi nhóm có số lượng là 4.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét và động viên trẻ.
* Trò chơi 2: Bé thông minh.
- Cô chia lớp thành 2 đội chơi, nhiệm vụ của 2 đội  chơi là lần lượt từng thành viên phải đi qua đường hẹp lên tìm và khoanh vào nhóm đối tượng có số lượng là 4.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô kiểm tra kết quả , nhận xét 2 đội chơi. 
* Kết thúc: động viên khen trẻ.  
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc Xây dưng: Xây ao thả cá.
- Góc nghệ thuât:  Cắt dán con vật sống dưới nước.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm anbum.
4. Chơi ngoài trời:
                               - Quan sát vườn hoa.
                               - TCVĐ: Kéo co.
                               -  Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết các loại hoa trong vườn.
- Trẻ  trả lời câu hỏi rõ ràng, rành mạch.
- Yêu cây xanh, không bứt lá, bẻ cành.
b. Chuẩn bị: 
- Vườn hoa. Sân chơi sạch sẽ. 
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa.
- Trẻ xếp hàng ra sân. Cho trẻ đứng quanh vườn hoa.
- Trong vườn hoa có những cây gì?
- Chúng mình thấy vườn hoa có đẹp không?
- Trồng hoa để làm gì?Làm sao để vườn hoa luôn đẹp?Chúng mình sẽ làm những gì?
- Giáo dục trẻ biết trồng, chăm sóc và bảo vệ cây hoa, cây xanh.
* Hoạt động 2: TCVĐ “Kéo co”.
+ Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.
+ Cho trẻ chơi 2-3 lần.
+ Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Trẻ chơi với đồ chơi ngoài sân trường
- Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Hát: Cá vàng bơi
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên bài hát và biết hát cùng cô.
- Có ý thức học tập tốt.
b. Chuẩn bị:
- Bài hát: Cá vàng bơi
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 
- Hướng trẻ vào bài hát: Cá vàng bơi
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tác giả
- Cô hát lần 2: Giới thiệu nội dung bài hát
- Cô cho trẻ hát dưới nhiều hình thức, chú ý sửa sai cho trẻ.
- Giáo dục trẻ qua nội dung bài hát
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
..................................................................................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 09 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:
Hát: Cá vàng bơi
a. Mục đích, yêu cầu:
+ Kiến thức
- Biết tên bài hát, tên tác giả và hiểu nội dung bài hát.
- Trẻ thuộc bài hát,biết hát đúng giai điệu bài hát “Cá vàng bơi” Nhạc sĩ Hà Hải”
+ Kĩ năng
- Trẻ có kỹ năng hát đúng nhịp, phát triển tai nghe âm nhạc của trẻ.
+ Thái độ
 - Trẻ hứng thú tham gia trò chơi âm nhạc và hứng thú hoạt động trong giờ học
 - Trẻ biết yêu quý và bảo vệ các con vật gần gũi trong gia đình.
b. Chuẩn bị:
- Mũ về các vật sống dưới nước.
- Nhạc bài hát Cá vàng bơi
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: gây hứng thú:
- Cho trẻ xem một số hình ảnh về các con vật, trò chuyện về các con vật đó rồi cô dẫn dắt vào bài hát
* Hoạt động 2: Hát: Cá vàng bơi
- Cô giới thiệu tên bài hát, tác giả.
- Cô hát mẫu lần 1: Hỏi trẻ tên bài hát? Tên tác giả?
- Cô hát mẫu lần 2:
- Bài hát nói về điều gì?
- Bài hát có giai điệu như thế nào?
=> Cô khái quát lại và giáo dục trẻ.
* Dạy trẻ hát:
- Cô hát chậm lời ca cho cả lớp hát cùng cô đến khi thuộc.(2-3 lần)
- Cô cho trẻ hát thông qua các hình thức: Tổ, nhóm, cá nhân.
(Sau mỗi lần trẻ hát cô cho cả lớp nhận xét xem trẻ có hát đúng không. và cô gợi ý cho trẻ nói lên nội dung của bài hát).
* Hoạt động 3: Nghe hát: Vì sao con mèo rửa mặt
- Cô giới thiệu tên bài hát và tên tác giả.
+ Cô hát lần 1 kết hợp nhạc
- Hỏi trẻ cô vừa hát xong bài hát gì?
+ Lần 2 cô mở nhạc cho trẻ hát cùng
- Giáo dục trẻ qua nội dung bài hát
* Hoạt động 4: TCÂN: Ai nhanh nhất
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
- Cô bao quát trẻ.
- Kết thúc cho trẻ hát lại bài hát và đi ra sân 
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phan vai: Cửa hàng bán cá tôm, cua.
- Góc xây dựng: Xây ao thả cá.
- Góc nghệ thuật: Cắt dán con vật sống dưới nước.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm anbum.
4. Chơi ngoài trời:
                Hoạt động trải nghiệm:  Bé chăm sóc vườn cây thuốc nam.
a. Yêu cầu:
- Trẻ được ra ngoài trời và thực hành chăm sóc vườn cây thuốc nam nhà trường
- Trẻ biết cách chăm sóc cây, tưới nước, nhổ cỏ, lau lá.
 - Vui chơi đoàn kết an toàn.
b. Chuẩn bị:
- Địa điểm HĐ: Vườn cây thuốc nam nhà trường
- Bộ dụng cụ chăm sóc cây
- Chậu rửa tay dưới vòi nước sạch.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Gây hứng thú:Trò chuyện cùng trẻ về chủ đề hướng trẻ vào nội dung buổi trải nghiệm.
* Hoạt động 2: Vườn cây thuốc nam nhà trường: Cây ngải cứu, hẹ, nghệ... 
- Cho trẻ quan sát vườn cây thuốc nam nhà trường, Gợi ý trẻ nêu nhận xét về cây trong vườn thuốc nam: 
- Cô cho trẻ biết chăm sóc cây thuốc cần có các dụng cụ: Bình tưới, ca, chậu, xén con…
- Cô gợi ý trẻ nhắc lại cách tưới cây thuốc: Đổ nhẹ nước vào bình tưới, tưới đều nhẹ lên cây thuốc , nhổ cỏ cho cây có ánh sáng...
- Cô thực hành các thao tác: Tưới cây, nhổ cỏ …
- Mời trẻ cùng hoạt động chăm sóc cây thuốc nam.
- Giáo dục trẻ bảo vệ và chăm sóc cây thuốc.
+ Kết thúc:  Cô và trẻ thu dọn đồ dùng, nhắc trẻ vệ sinh đôi tay sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích:                           
So sánh chiều dài của 2 đối tượng
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết so sánh chiều dài của 2 đối tượng biết sử dụng từ dài hơn ngắn hơn
* Kỹ năng:
- So sánh chiều dài 2 đối tượng; sử dụng đúng từ “dài hơn - ngắn hơn” .
- Phát triển khả năng quan sát, ngôn ngữ cho trẻ.
* Thái độ:
- Tập trung chú ý trong giờ học
- Biết thực hiện theo yêu cầu của cô
b. Chuẩn bị
- 01 giấy dài bằng nhau, 1 băng giấy dài hơn
- 02 thước giấy; 02 dải duy băng
- 1 hộp quà có các đồ dùng có kích thước chiều dài bằng nhau” ( 2 chiếc khăn, 2 viên gạch, 2 chiếc thìa)
- Đồ dùng xung quanh lớp: 2 bút chì (bằng giấy) có chiều dài khác nhau; 02 cây cọ vẽ có chiều dài không bằng nhau; 02 chiếc thìa có chiều dài không bằng nhau.
- 02 chiếc hộp có màu có chiều rộng bằng nhau và và chiều dài khác nhau để chơi trò chơi.
- 2 đường hẹp
- Rổ học toán có 02 băng giấy: Băng giấy màu đỏ có chiều dài ngắn hơn và băng giấy màu xanh có chiều dài dài dài hơn băng giấy màu đỏ một cách rõ nét.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú
- Chào mừng các bé đến với chương trình “ Bé vui học toán”ngày hôm nay
 Chương trình gồm có 3 phần:
+ Phần 1: Bé vui khám phá
+ Phần 2: Hiểu biết
+ Phần 3: Trò chơi
 *Hoạt động2: Ôn, chiều dài bằng nhau của 2 đối tượng
- Cho trẻ lên mở hộp quà khám phá trong hộp quà có đồ dùng ( 2 chiếc khăn, 2 viên gạch, 2 chiếc thìa có chiều dài bằng nhau)
+ Không biết 2 chiếc khăn này có chiều dài như thế nào với   nhau nhỉ?
- Cô thực hiện thao tác
+ Chiều dài 2 chiếc khăn này như thế nào với nhau? (bằng nhau)
+ Vì sao các bạn biết? (vì 2 đầu bằng nhau và k có phần nào thừa ra) 
=> Chốt: 2 chiếc khăn bằng nhau vì khi đặt chồng lên nhau 2 đầu của chiếc khăn không có phần thừa ra như vậy 2 chiếc khăn này có chiều dài bằng nhau.
+ Hai viên gạch có chiều dài như thế nào với nhau?
=> Chốt: 2 viên gạch bằng nhau vì khi đặt chồng lên nhau 2 đầu của viên gạch không có phần thừa ra như vậy 2 viên gạch này có chiều dài bằng nhau.
+ Các con đoán xem 2 chiếc thìa này có chiều dài như thế nào với nhau?
=> Chốt: 2 chiếc thìa bằng nhau vì khi đặt chồng lên nhau 2 đầu của chiếc thìa không có phần thừa ra như vậy 2 chiếc thìa này có chiều dài bằng nhau.
*Hoạt động 3: so sánh chiều dài của 2 đối tượng
- Các bạn thật là thông minh. Trong cặp tớ cũng có 2 băng giấy đấy, không biết 2 băng giấy này có chiều dài như thế nào với nhau nhỉ, cô giáo và các bạn giúp thỏ nhé!
+ Cô: Thỏ nhờ chúng mình giúp, chúng mình có đồng ý không?
+ Trong khi cô và các bạn giúp thì thỏ xin phép đi lấy thêm 1 số đồ dùng khác nữa nhé.
- Cô: Trên đây đã có rất nhiều rổ chứa băng giấy các con hãy lần lượt lên lấy về để so sánh giúp thỏ nhé.
- Cho trẻ đi lấy đồ dùng
- Trong rổ có những băng giấy màu gì nhiều?
- Trẻ thử nghiệm cách nhận biết sự khác biệt về chiều dài của 2 băng giấy theo  ý kiến của trẻ
- Các con hãy xếp chồng 2 băng giấy lên nhau và cho cô biết 2 băng giấy có chiều dài như thế nào với nhau nhé!
+ Trẻ thực hiện
+ Quan sát hỏi kết quả trên trẻ
+ Theo con chiều dài của 2 băng giấy màu xanh và băng giấy màu đỏ ntn với nhau?
+ Con thấy chiều dài của băng giấy màu gì dài hơn? Chiều dài của băng giấy màu gì ngắn hơn?
 => Có rất nhiều kết quả, tuy nhiên để biết được chính xác chiều dài của 2 băng giấy màu xanh và màu đỏ như thế nào với nhau các con hãy thực hiện theo cô nhé!
* Hướng dẫn trẻ so sánh chiều dài của hai đối tượng và biết sử dụng đúng từ “dài hơn - ngắn hơn”
+ Đầu tiên chọn cho cô băng giấy màu xanh và đặt lên trên bảng theo chiều ngang của bảng
+ Tiếp theo lấy tiếp cho cô băng giấy màu đỏ và đặt chồng lên băng giấy màu xanh, sao cho 1 đầu của 2 băng giấy bằng nhau và các mép của 2 băng giấy trùng khít lên nhau.
- Các con hãy quan sát xem chiều dài của hai băng giấy này như thế nào với nhau? (không bằng nhau).
- Băng giấy màu đỏ có chiều dài như thế nào với băng giấy màu xanh? (Ngắn hơn)
- Vì sao con biết?
+ Hỏi cả lớp, cá nhân
=> Cô chốt, kết hợp chỉ trên hình ảnh: Băng giấy màu đỏ có chiều dài ngắn hơn băng giấy màu xanh vì thiếu đi 1 phần, và đây là phần thiếu đi (chỉ cho trẻ nhận biết phần thiếu)
- Cho trẻ nhắc lại kết quả cùng cô “Băng giấy màu đỏ có chiều dài ngắn hơn băng giấy màu xanh”
- Chiều dài băng giấy màu xanh như thế nào với băng giấy màu đỏ?
- Vì sao con biết?
+ Hỏi cả lớp, cá nhân
=> Cô chốt, kết hợp chỉ trên hình ảnh: Băng giấy màu xanh có chiều dài dài, dài hơn băng giấy màu đỏ vì có 1 phần thừa ra (chỉ cho trẻ nhận biết phần thừa).
- Cho trẻ nhắc lại kết quả cùng cô “ Băng giấy màu xanh có chiều dài dài, dài hơn băng giấy màu đỏ”
=> Như vậy là các con đã biết “Băng giấy màu đỏ có chiều dài ngắn hơn băng giấy màu xanh” và băng giấy màu xanh có chiều dài, dài hơn băng giấy màu đỏ”
- Bây giờ cô sẽ chơi với chúng mình 1 trò chơi nhỏ nhé:
L1: Cô sẽ nói kết quả, các con sẽ nói màu của băng giấy: VD cô nói băng giấy có chiều dài ngắn hơn, các con nói” bằng giấy màu đỏ” và ngược lại
L2: Cô nói màu của băng giấy và các con sẽ nói chiều dài của băng giấy
VD: Cô nói băng giấy màu xanh các con nói “băng giấy màu xanh dài hơn băng giấy màu đỏ” và ngược lại.
- Tổ chức trẻ chơi 1- 2 lần
* Mở rộng tìm đồ dùng xung quanh lớp.
- Các con hãy nhìn xem xung quanh nhà bạn thỏ còn có những đồ dùng gì có chiều dài không bằng nhau nhỉ? Cho 2-3 trẻ đi tìm
- Các con hãy cất rổ và cầm 2 băng giấy trên tay nhé. Chúng mình sẽ chơi trò chơi này với băng giấy nhé
* Hoạt động 4: Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh.
- Chúng mình hãy cùng nhìn xem 2 chiếc hộp này ntn với nhau.
- Trên tay cm cũng đang cầm trên tay 2 băng giấy có chiều dài k bằng nhau đúng không nào?
- Chúng mình sẽ đi theo đường hẹp và chúng mình sẽ lựa chọn băng giấy có chiều dài dài hơn vào hộp có chiều dài dài hơn
- Băng giấy có chiều dài ngắn hơn sẽ đặt vào hộp có chiều dài ngắn hơn nhé.
- Cô kiểm tra kết quả
- Bạn thỏ đi ra và hỏi các bạn đã biết băng giấy nào có chiều dài dài hơn, băng giấy nào có chiều dài ngắn hơn chưa?
- Kết thúc
Cô và trẻ cùng nhau hát một bài.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 7 ngày 10 tháng 01 năm  2026
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học: 
Nặn con rắn
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết cách nặn con rắn 
- Trẻ biết được một vài đặc điểm nổi bật của con rắn 
* Kỹ năng:
- Trẻ biết vận dụng những kỹ năng đã học để nặn 
- Phát triển cơ bàn tay, cổ tay cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia giờ học tích cực.
- Trẻ biết yêu quý các con vật.
b. Chuẩn bị:
- Đồ dùng của cô: Tranh ảnh một số con rắn, Bảng để trẻ nặn, mẫu con rắn. Nhạc, máy tính.
- Đồ dùng của trẻ: Đất nặn 
C. Tiến hành 
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức và gây hứng thú 
- Hôm nay cô Xuyến  sẽ mang tới cho chúng mình 1 hoạt động nặn về 1 con vật, nghe có vẻ  rất đáng sợ, nhưng vô cùng thú vị đấy, để biết xem con vật đó là gì chúng mình cùng hướng lên màn hình nhé.
- Các con ơi chúng mình vừa được quan sát con gì vậy?
- À! Đó chính là con rắn phải không nào? và con rắn cũng chính là bài học mà hôm nay cô muốn giới thiệu cho chúng mình nặn đấy.
- Chúng mình có biết rắn có lợi hay có hại với con người nhỉ?
=> Rắn là loài vật có hại và gây nguy hiểm đối với con người, chúng mình phải tránh xa, không được lại gần nhé
* Hoạt động 2: Nặn con rắn 
* Quan sát con rắn mẫu
- Trên đây cô cũng đã chuẩn bị 1con rắn mà  cô đã nặn mẫu đấy.
- Và bây giờ chúng mình hãy quan sát xem con rắn của cô có màu gì?
- Con rắn có những bộ phận nào?
- Các con có thấy con rắn của cô đẹp không?
- Các con có muốn nặn con rắn giống như thế này không?
- Trước tiên muốn nặn được con rắn thì chúng mình hãy hãy quan sát lên cô nặn trước nhé?
* Cô làm mẫu:
- Trên đây cô cũng đã chuẩn bị đất nặn, bảng con, khăn lau tay.
- Đầu tiên cô lấy 1 thỏi đất màu xanh lá cây cô dùng 2 bóp đất cho thật mềm. Sau khi đất đã mềm cô đặt đất xuống bảng, tay trái giữ bảng, tay phải cô xoay tròn đất. Tiếp đó cô sẽ năn đất, cô lăn đi lăn lại nhiều lần cho viên đất dài ra, khi viên đất dài ra cô sẽ lăn 1 đầu của viên đất to hơn còn 1 đầu còn lại sẽ nhỏ hơn đấy. Đầu to hơn cô dùng 2 đầu ngón tay ấn hơi dẹt xuống để tạo thành đầu của con rắn, còn đầu nhỏ hơn sẽ làm phần đuôi của con rắn. Cuối cùng cô uốn đất thành hình con rắn đang bò.
- Như vậy cô đã nặn xong con rắn rồi!
- Các con thấy con rắn của cô nặn có đẹp không?
- Bây giờ cô mời các bạn về chỗ ngồi để cùng nặn con rắn giống của cô nhé
* Nêu ý tưởng:
- Cô cho trẻ về thực hiện.
- Trứic tiên nặn con rắn con sẽ làm gì?
- Con rắn của con có màu gì
- Con nặn con rắn như thế nào?
- Khi nặn con sẽ phải ngồi như thế nào?
- Hỏi trẻ khi nặn thì dùng tay nào?
- Trong khi trẻ thực hiện cô mở nhạc nhẹ không lời.
- Cô đến bên hỏi trẻ, gợi mở giúp đỡ trẻ.
* Trưng bày, nhận xét sản phẩm:
- Đã hết giờ nặn rồi chúng mình cùng mang. sản phẩm của chúng mình lên giá để  trưng bày sản phẩm nào
- Cô thấy các bạn trong lớp mình đã nặn được con rắn rồi đấy Chúng mình xem ai có nhận xét gì về sản phẩm của các bạn đã làm ra không?
- Cô mời 2 -3 trẻ nhận xét.
- Con thích bài bạn nào?
- Vì sao?
=> Cô khái quát lại: Cô thấy nhiều bạn nặn con rắn rất là đẹp này như bài của bạn..., bạn biết nặn 1 đầu to 1 đầu lại để thành con rắn đấy. Còn một số bạn cũng nặn được con rắn nhưng chưa được đẹp lắm giờ sau chúng mình cố gắng hơn nha.
 - Hôm nay các con được nặn con gì?
* Hoạt động 3: Kết thúc 
 - Hôm nay cô thấy các bạn học rất là giỏi cô tặng mình một chuyến thăm quan vườn bách thú nhé, vừa đi chúng mình vừa hát to bài hát “Chú voi con ở bản Đôn” nào. 
3. Chơi, hoạt động ở góc
Góc xây: Xây dựng vườn bách thú.
Góc phân vai: Gia đình; Bác sĩ thú y.
Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống trong rừng.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời: 
                                 - Trò chuyện về thời tiết 
                                 - TCDG: Chi chi chành chành                                                                                                        
                                 - Chơi tự do.
a. Yêu cầu: Trẻ tập trung trò chuyện về thời tiết và chơi trò chơi sôi nổi.
b. Chuẩn bị: Địa điểm cho trẻ hoạt động.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết.                                             
- Cho trẻ đi ra sân.  Cho trẻ chơi trò chơi: Mưa nhỏ mưa to. Giáo dục trẻ.
- Gợi ý để trẻ trò chuyện về thời tiết:
+ Các con thấy thời tiết ngày hôm nay thế nào? Bầu trời như thế nào? Mây có màu gì?...Giáo dục trẻ ăn, mặc phù hợp với thời tiết để đảm bảo cho sức khỏe.
+ Hoạt động 2: TCDG: Chi chi chành chành
- Cô nói tên trò chơi, cách chơi. luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần. Trong khi chơi cô bao quát khuyến khích trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do: 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ               
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Vui văn nghệ cuối tuần.
a. Yêu cầu.
-Trẻ trò chuyện và biết nội dung của các bài hát trong chủ đề
- Thể hiện đúng lời, đúng nhạc các bài hát đó
- Hứng thú tham gia vào hoạt động.
b. Chuẩn bị 
- Một số bài hát, đàn…
c. Tiến hành
+ Hoạt động 1: Vui văn nghệ cuối tuần.
- Cô trò chuyện với trẻ vể nội dung của chủ đề...
- Cho cả lớp thể hiện các bài hát trong chủ đề mà cô đã dạy dưới nhiều hình thức: tập thể, nhóm, cá nhân.
- Sau mối lần các bạn hát cô động viên khuyến khích trẻ
- Cô bao quát trẻ thực hiện
+ Hoạt động 2: Bình bé ngoan
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


































KẾ HOẠCH TUẦN: NHỮNG CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC: LỚP 3TA2
Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 05/01 đến ngày 10/01/2026
Kế hoạch thực hiện:
	Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đón trẻ,  
Chơi, thể dục sáng
	
- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Động vật sống dưới nước
	Hát: Cá vàng bơi 
	Thơ: Rong và cá
	Chuyền bắt bóng bằng 2 tay theo hàng ngang 

	Đếm đến 4 và đếm theo khả năng
	So sánh chiều dài của 2 đối tượng

	Chơi hoạt động ở các góc
	
Góc PV: Cửa hàng bán cá tôm, cua.
Góc XD: Xây ao thả cá.
Góc NT: Tô màu, cắt dán con vật sống dưới nước.
Góc TN: Chăm sóc cây xanh. 
Góc HT: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm anbum.


	
Chơi ngoài trời
	- TC về động vật sống dưới nước
- TCVĐ:  Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do

	- Quan sát đồ chơi ngoài trời
- TCDG: Cua cắp
- Chơi tự do

	- Trò chuyện về thời tiết
- TCVĐ: Trời nắng trời mưa 
- Chơi tự do
	- Quan sát vườn hoa.
- TCVĐ: Kéo co.
- Chơi tự do 
	- Lao động nhặt rác trên sân trường 
- TCDG: Xỉa cá mè.
- Chơi tự do.
	Cho trẻ chơi ở góc chợ quê
- Chơi tự do

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	
- Ăn bữa chính – Ngủ trưa - Ăn bữa phụ.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Xem video về một số con vật sống dưới nước.
	Học vở : LQVT

	Học vở: Tạo hình
	Hát: cá vàng bơi
	Dạy trẻ hát và vận động bài hát: Đố bạn
	Biểu diễn văn nghệ cuối tuần

	    Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	
- Vệ sinh.
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).
- Trả trẻ.


                                   
                                SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về bình đẳng giới và quyền trẻ em, giáo dục trẻ:  mọi trẻ em đều được đối sử công bằng như nhau và đều được bảo vệ và chăm sóc như nhau.
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Những con vật sống dưới nước.
+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục buổi sáng: 
*  Khởi động: Tập các động tác : Hô hấp, tay bụng  chân, bật.
-  Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu chân (cô cho trẻ nam và trẻ nữ đi xen kẽ nhau): Tàu lên dốc, tàu xuống dốc, tàu đi nhanh, tàu đi chậm, tàu về ga ( Vừa đi vừa hát Đoàn tàu nhỏ xíu) ra sân xếp thành 2 hàng ngang
* Trọng động:
+ Tập kết hợp với bài: Chị ong nâu và em bé
- Động tác tay: Co và duỗi tay. “Chị Ong nâu... chị bay”.
- Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên. “Bé ngoan... nên lười”.
- Động tác lườn: Quay sang trái, sang phải. “Trời xanh... chào hoa”.
- Động tác bật: Bật tiến về trước. “Bé ngoan... nên lười”.
+ Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay, cò bay đi  nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.
2. Chơi, hoạt động góc
a. Góc phân vai: Cửa hàng bán cá, tôm, cua.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ nam và trẻ nữ biết bày bán và trao đổi hàng hoá cho khách hàng.
- Biết lấy hàng cho khách và thu lấy tiền, niềm nở với khách mua hàng.
+  Chuẩn bị : Các loại cá, tôm, cua bằng đồ chơi.
+ Tiến hành: 
- Trẻ về góc chơi, nhận vai chơi. Sắp xếp và bố trí các mặt hàng để bày bán.
- Trẻ tự giới thiệu mặt hàng của mình cho các khách hàng.
- Khách hàng mua có quyền mặc cả chọn cho mình những động vật mà mình thích rồi trả tiền cho chủ hàng.
b. Góc xây dựng: Xây ao thả cá.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ nam và trẻ nữ  biết sử dụng các hình khối, gạch, đá, cát, sỏi, cây cỏ…để tạo thành 1 ao để thả cá, tôm, cua...
+ Chuẩn bị: Các loại hình, khối, đá, cát, sỏi, cây cỏ…
+ Tiến hành:
- Cho trẻ về góc tự lấy đồ dùng để xây khuôn viên ao cá. Sắp xếp, ghép hình để tạo thành những con vật sống dưới nước.
- Trẻ tự sưu tầm các con vật đó đem về thả vào công trình của mình đã và đang xây dựng.
-  Giới thiệu cho mọi người biết về công trình của mình.
c. Góc nghệ thuật: Tô màu, cắt, dán con vật sống dưới nước.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ  nam và trẻ nữ đều biết dùng kéo để cắt và biết cách phết hồ đúng để dán những con vật sống dưới nước. để tạo thành sản phẩm đẹp.
+ Chuẩn bị:
- Tranh ảnh các con vật ( Cá, tôm cua…), hồ dán...
- Giấy A4, bút màu
+ Tiến hành: 
- Trẻ lấy tranh ảnh về góc chơi gọi tên các con vật. 
- Trẻ dùng kéo cắt tranh, ảnh những con vật rồi phết hồ vào mặt trái để dán lên giấy A4 sau đó trang trí thêm cho bức tranh sinh động.
- Trẻ trang trí và giới thiệu sản phẩm của mình cho các bạn. động viên cả trẻ nam và trẻ nữ tham gia vào góc chơi và tạo ra được sản phẩm của mình
d. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết mô tả lại công việc chăm sóc cây xanh của ông, bà, bố mẹ để chăm sóc cây xanh.
+ Chuẩn bị: 
- Một số loại cây xanh, cây cảnh ở góc thiên nhiên, dụng cụ làm vườn, nước...
+ Tiến hành:
- Cô gợi hỏi trẻ công việc chăm sóc cây xanh ở lớp. Các bạn nam làm gì, các bạn nữ làm gì? 
- Dạy trẻ cách chăm sóc: Tưới nước, lau lá cho cây.
- Nhắc nhở trẻ nhẹ nhàng không làm đổ nước ra sàn nhà.
- Hết giờ cô đến nhận xét các góc chơi cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi nhận xét góc chơi chính trong ngày, động viên khuyến khích rút hinh nghiệm cho trẻ cho trẻ thu dọn dồ dùng.
e. Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, làm anbum.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết mở tranh, sách nhẹ nhàng, không làm nhàu, làm rách. Biết dán tranh làm anbum.
- Biết gọi tên các con vật rõ ràng, biết ích lợi của con vật sống dưới nước, có ý thức chăm sóc và bảo vệ chúng.
+ Chuẩn bị:
- Tranh ảnh về những động vật sống dưới nước. Anbum cho trẻ dán.
+ Tiến hành: 
- Trẻ về góc mang sách tranh về động vật sống dưới nước ra quan sát gọi tên và nhận xét về đặc điểm của chúng. Biết được ích lợi của con vật sống dưới nước. Tạo ra cuốn anbum theo ý thích của trẻ.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ.
- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn. Tạo không khí  vui vẻ trong bữa ăn
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…
* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.
- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.
- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.
b. Ngủ trưa:
- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ:
- Cô chia quà chiều cho trẻ .
-  Động viên trẻ ăn hết xuất
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.
- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.
* Bình cờ:
- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.
- Cho trẻ lên cắm cờ.
- Nhận xét tuyên dương trẻ
* Trả trẻ:
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò 

                            
                        KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
                                   Thứ 2 ngày 05 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi – Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:   
                              Động vật sống dưới nước
a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật và lợi ích của con cá chép, con tôm và con cua.
* Kĩ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết tập trung chú ý và ghi nhớ có chủ đích.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô: 
- Nhạc bài: Cá vàng bơi.
- Máy tính, ti vi 
- Hình ảnh con cá chép, con tôm, con cua
- Hình  ảnh một số động vật sống dưới nước khác
+ Đồ dùng của trẻ:
- Rổ đồ dùng có lô tô: Con cá chép- Con tôm - Con cua.
- Giấy A4, bút màu
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức- gây hứng thú.
- Cho trẻ xem video cá vàng bơi
- Trò chuyện  về video dẫn dắt trẻ vào bài.
 * Hoạt động 2: Phương pháp, hình thức tổ chức.
- Cô cho trẻ về nhóm để tìm hiểu về 1 số động vật sống dưới nước.
+ Nhóm 1: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con cá chép.
+ Nhóm 2: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con tôm.
+ Nhóm 3: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con cua.
- Cho trẻ tập trung lại  và lần lượt từng nhóm  kể về đặc điểm nổi bật của từng con vật vừa được quan sát
- Nhóm 1: Con cá chép gồm mấy phần?
- Con cá chép sống ở đâu?
- Nhóm 2 và nhóm 3: Con tôm; con cua: Cô hỏi trẻ tương tự.
- Cho trẻ so sánh con cá và con cua.
=> Cô khái quát lại về đặc điểm của từng con vật vùa được quan sát 
- Ngoài ra cho trẻ kể tên 1 số động vật khác sống dưới nước và giáo dục trẻ.
* Trò chơi 1: “Nhanh và đúng”.
- Chia trẻ làm 3 đội. Mỗi đội phải lên gắn lô tô con vật theo yêu cầu của cô.
* Trò chơi 2: “Bé khéo tay”.
- Cho trẻ vẽ động vật sống dưới nước mà trẻ thích.
- Cô quan sát gợi hỏi trẻ vẽ gì?
- Động viên khuyến khích cả trẻ nam và trẻ nữ cùng thể hiện tài năng của mình
* Hoạt động 3:  Kết thúc: 
- Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ. Chuyển hoạt động
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc Xây dưng: Xây ao thả cá.
- Góc nghệ thuât:  Cắt dán con vật sống dưới nước.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm anbum..
4. Chơi ngoài trời:
                         - Trò chuyện về động vật sống dưới nước
 	               - TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
                         -  Chơi tự do.
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết kể tên nêu đặc điểm nổi bật của một số con vật sống dưới nước.
- Chơi trò chơi vui vẻ đúng luật.
b. chuẩn bị
- Nội dung buổi trò chuyện.
- Đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện về động vật sống dưới nước.
- Cho giải câu đố về con cá.
- Cô hướng cho trẻ để trẻ trò chuyện về động vật sống dưới nước.
- Trẻ kể tên con vật, nêu đặc điểm cấu tạo thức ăn, bắt chước vận động của động vật sống dưới nước.
- Cho trẻ nêu ích lợi của một số động vật sống dưới nước.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ nguồn nước sạch. Giữ gìn cho môi trường động vật sống dưới nước được đảm bảo an toàn.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Cô nêu tên trò chơi.
- Phổ biến luật chơi, cách chơi. sau đó cho trẻ chơi tùy theo hứng thú của trẻ
- Trẻ chơi, cô quan sát, nhắc nhở trẻ chơi an toàn.
- Cô nhận xét, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô bao quát trẻ chơi ngoan, đoàn kết, an toàn. 
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Xem video về một số con vật sống dưới nước.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, vận động, thức ăn.. của các con vật sống dưới nước.
- Biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.
b. Chuẩn bị: 
- Không gian lớp sạch sẽ, gọn gàng, ti vi, máy tính có video về các con vật sống dưới nước.
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ.
- Cô cho trẻ xem 1 đoạn video ngắn về các con vật sống dưới nước.
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, vận động, thức ăn, nơi sống của các con vật.
- Cô giáo dục trẻ cách chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.
- Cho trẻ hát bài Cá vàng bơi.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
                          Hát: Cá vàng bơi
a. Mục đích, yêu cầu:
* kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên  tác giả và hát thuộc lời bài hát.
* kỹ năng:
- Biết vỗ tay, gõ đệm theo giai điệu bài hát
- Biết lắng nghe và cảm nhận được giai điệu bài nghe hát.trẻ tích cực tham gia chơi trò chơi.
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo vệ môi trường, nguần nước sạch.
b. Chuẩn bị:
- Mũ về các vật sống dưới nước.
- Nhạc bài hát Cá vàng bơi
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: gây hứng thú:
- Cho trẻ vận động bài Aramsamsam
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề các con vật sống ở dưới nước.
+ Con cá sống ở đâu? Con cá của cô có những đặc điểm gì?
- Cô dẫn dắt giới thiệu bài hát "Cá vàng bơi" nhạc và lời “Nguyễn Hà Hải”
* Hoạt động 2:  Hát : Cá vàng bơi.
- Cho trẻ nghe 1 lần.
- Cô hỏi trẻ:
+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì?
+ Bài hát do ai sáng tác?
- Cô bắt nhịp cho trẻ 2-3 lần.
- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
+ Bài hát nói đến con vật gì?
+ Con cá vàng  có hai cái gì xinh xinh?
+ Cá vàng bơi ở đâu?
+ Bơi lên lặn xuống cá vàng múa như thế nào?
+ Cá vàng bắt gì?
+ Để nguồn nước như thế nào?
+ Chúng ta nuôi cá để làm gì?
- Cô khen trẻ, kết hợp giáo dục trẻ biết lợi ích của con cá, ăn các thức ăn được chế biến từ cá, biết chăm sóc bảo vệ các con vật.
- Cô cho trẻ  hát  kết hợp động tác,  cử chỉ.
Bây giờ các con có muốn múa bài hát này cùng cô không? Trẻ múa cùng cô
- Cô cho cá lớp thực hiện với cô (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Mời từng tổ, nhóm, cá nhân đứng dậy hát và múa.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
* Giáo dục trẻ các con phải biết yêu quá bảo vệ loại cá,vì cá đưa đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích như cung cấp thực phẩm cho chúng ta,làm cho nguồn nước sạch sẽ....
* Hoạt động 3: Nghe hát: Vì sao con mèo rửa mặt
- Cô giới thiệu tên bài hát và tên tác giả.
+ Cô hát lần 1 kết hợp nhạc
- Hỏi trẻ cô vừa hát xong bài hát gì?
+ Lần 2 cô mở nhạc cho trẻ hát cùng
- Giáo dục trẻ qua nội dung bài hát
* Hoạt động 4: TCÂN: Ai nhanh nhất
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
- Cô bao quát trẻ.
- Kết thúc cho trẻ hát lại bài hát và đi ra sân
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Cửa hàng bán cá, tôm cua
- Góc xây dựng : Xây ao thả cá.
- Góc nghệ thuật: Tô mầu con vật nuôi sống dưới nước 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời:
                                 - Quan sát đồ chơi ngoài trời
                                 - TCDG: Cua cắp.
                                 - Chơi tự do
a. Yêu cầu 
- Trẻ biết tên các đồ chơi, công dụng của từng loại đồ chơi
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi vận động.
b. Chuẩn bị
- Sân trường, trống, sắc xô.
c. Tiến hành 
* Hoạt động 1: Quan sát đồ chơi ngoài trời
- Cô cùng trẻ ra sân hát bài: “Đi chơi” Đến địa điểm quan sát cô gợi hỏi trẻ về đồ chơi ngoài trời. Chúng mình đang đứng ở đâu đây? Xung quanh chúng mình có những gì? Đó là những đồ chơi gì?
- Cô cho nhiều trẻ nói gọi tên đồ chơi.
- Con thích chơi đồ chơi nào? Vì sao? Khi chơi chúng mình phải thế nào?
- Giáo dục trẻ chơi phải đoàn kết, không tranh nhau đồ chơi và biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi chung.
* Hoạt động 2: TCDG: Cua cắp.
- Cô nói cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần, sau mỗi lần chơi cô cho trẻ nhận xét và cô nhận xét chung
- Trong khi chơi cô bao quát khuyến khích những trẻ tìm bạn nhanh và đúng
- Nhận xét, tuyên dương khuyến khích trẻ kịp thời.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi tự do, cô bao quát trẻ khi chơi
- Trẻ chơi xong cô cho trẻ vệ sinh chân tay sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở LQVT
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên vở 
- Trẻ thực hiện đúng yêu cầu của bài và giữ gìn sách vở.
b. Chuẩn bị: Bút màu, vở bài tập.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên vở, cho trẻ quan sát hình ảnh trong tranh và làm theo yêu cầu. 
- Cô hướng dẫn trẻ giở vở đến bài cần học.
- Cô phát đồ dùng cho trẻ thực hiện.
- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ chậm.
- Cô nhận xét, khen trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng quy định.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 07 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
                              Thơ: Rong và cá.
a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ: “Rong và cá” của tác giả Phạm Hổ
- Hiểu nội dung bài thơ “Rong và cá” 
- Trẻ biết đọc diễn cảm bài thơ, trả lời được các câu hỏi của cô
* Kỹ năng:
- Rèn trẻ cách đọc thơ diễn cảm.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
*. Thái độ:
- Góp phần giáo dục trẻ biết bảo vệ loài cá, môi trường sống của cá.
- Trẻ thích ăn các món ăn từ cá.
2. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:
- Hình ảnh minh hoạ theo nội dung bài thơ
- Câu hỏi theo nội dung bài thơ. Bài hát: cá vàng bơi
+ Đồ dùng của trẻ: 
- Con cá đồ chơi, hồ nước
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Gây hứng thú:
- Cô cho trẻ hát và vận động bài: Cá vàng bơi
- Trò chuyện về nội dung bài hát
- Cho trẻ làm động tác cá bơi
- Cô thấy các bạn làm động tác cá bơi rất giỏi. Có một bài thơ cũng nói đến rong và cá, Để biết bài thơ nói về “Rong và cá” ntn? Các con cùng nghe cô đọc bài thơ “Rong và cá” của nhà thơ Phạm Hổ sáng tác.
* Hoạt động 2:  Đọc thơ
- Cô đọc lần 1: đọc diễn cảm kết hợp điệu bộ
Cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ “Rong và cá” của nhà thơ: Phạm Hổ
- Cô đọc lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ.
+ Trích dẫn, đàm thoại
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Bài thơ nói tới những loài vật gì?
- Các cô Rong có màu gì?
- Cô Rong đẹp ntn?
- Vậy ở giữa hồ nước trong các cô Rong làm gì?
- Chúng mình thấy cô rong xanh có đẹp không?
- Bầy cá đã làm gì bên cô Rong?
- Đàn cá nhỏ sống ở đâu?
- Đúng rồi đàn cá nhỏ sống ở dưới nước đấy.
- Vậy đuôi cá có màu gì?
- Đàn cá quanh cô Rong để làm gì?
Cô giải thích từ “Văn công” tức là những diễn viên múa, hát trên sân khấu.
- Cô giáo dục trẻ không vứt rác xuống ao hồ, bể cá để cá có môi trường trong sạch và lớn nhanh.
* Trẻ đọc thơ:
- Cho cả lớp đọc 2-3 lần cùng cô
- Mời các bạn trai, các bạn gái đọc thơ
- Cho trẻ đọc thơ nối tiếp
- Cho trẻ đọc to- nhỏ
- Cho tổ- nhóm- cá nhân thi đua nhau đọc.
(Cô chú ý sửa sai cho trẻ “Tơ nhuộm, uốn lượn, nhẹ nhàng”
* Hoạt động 3:  Trò chơi: Thả cá về ao
Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội mõi đội đều có cả trẻ nam và trẻ nữ tham gia. Đội cua đồng mang cá nhỏ thả về ao nhỏ, đội cá vàng mang cá lớn hơn thả về ao lớn hơn, thời gian là một bản nhạc
- Luật chơi: Mỗi lần lên chỉ lấy 1 con cá về thả ai lấy nhàm con cá đó không được tính
- Cho trẻ chơi 1-2 lần
- Nhận xét kết quả chơi
* Kết thúc: cho trẻ làm đàn cá bơi và hát cá vàng bơi và chuyển hoạt động
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Cửa hàng bán cá tôm, cua.
- Góc  nghệ thuật:  Cắt dán con vật sống dưới nước.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm anbum.
4. Chơi ngoài trời:
                         - Trò chuyện về thời tiết.
               - TCVĐ: Trời nắng trời mưa
                          - Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết Bầu trời hôm nay như thế nào? (Trong xanh hay âm u..)
- Biết thời tiết nóng hay lạnh,và biết hiện tại đang là mùa gì?
- Chơi trò chơi đúng luật, chơi tự do an toàn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi thoáng đãng, sạch sẽ.
- Câu hỏi đàm thoại.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Trò chuyện về thời tiết
- Cho trẻ chơi trò chơi: Trời nắng trời mưa.
Cô hỏi trẻ: 
+ Các con thấy bầu trời hôm nay như thế nào?
+ Ai có nhận xét gì về thời tiết? 
+ Trời rét chúng mình phải ăn mặc như thế nào?
- GD trẻ ăn mặc trang phục phù hợp theo thời tiết.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Cô nói cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.
- Trong khi chơi cô bao quát khuyến khích trẻ kịp thời.
* Hoạt động 3: Trẻ chơi tự do.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở: Tạo hình
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên vở 
- Trẻ thực hiện đúng yêu cầu của bài và giữ gìn sách vở.
b. Chuẩn bị: Bút màu, vở bài tập.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên vở, cho trẻ quan sát hình ảnh trong tranh và làm theo yêu cầu. 
- Cô hướng dẫn trẻ giở vở đến bài cần học.
- Cô phát đồ dùng cho trẻ thực hiện.
- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ chậm.
- Cô nhận xét, khen trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng quy định.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


Thứ 5 ngày 08 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
                         Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ biết Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang không để bóng rơi xuống đất
- Trẻ nhớ tên vận động. biết chơi trò chơi vận động
* Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý có chủ định và khả năng định hướng trong không gian.
- Rèn kỹ năng Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang khi chuyền không làm rơi bóng xuống đất.
- Rèn kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn, tính kiên trì.
* Thái độ:
- Trẻ có ý thức trong giờ tập luyện.
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:
- Sàn tập sạch sẽ, xắc xô, 2 vạch xuất phát, bóng, rổ.
Trang phục của cô gọn gàng phù hợp.
- Máy tính nhạc bài hát: 
+ Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục phù hợp.
- Bóng đủ cho trẻ chơi trò chơi.
c.Tiến hành:
* Hoạt động 1: Khởi động:
- Cô xếp xen kẽ giữa trẻ nam và trẻ nữ,cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi bằng gót chân, chạy chậm chạy nhanh...
* Hoạt động 2: Trọng động:
- Tay : 2 tay đưa ra sang ngang, gập khửu tay
- Bụng: 2 tay giơ lên cao, cúi gập người về trước
- Chân: Ngồi khuỵu gối 
- Bật: Bật tách, khép chân 
- Cô thấy cả 2 đội đều thể hiện màn đồng diễn rất đều và đẹp cô khen cả 2 đội.
=> Giáo dục trẻ: ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, luyện tập TDTT thường xuyên để có cơ thể khỏe mạnh.
 *VĐCB: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
- Cho trẻ thực hiện vận động cơ bản theo kinh nghiệm của trẻ.
- Trẻ chia sẻ kinh nghiệm
- Cô khái quát lại.
- Yêu cầu trẻ đứng về đội hình 2 hàng dọc.
* Làm mẫu, phân tích, giảng giải:
-  Cô làm mẫu lần 1: Phân tích, cho trẻ nhận xét cách làm của cô.
- Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp phân tích :Khi có hiệu lệnh “Chuyền bóng” cô cầm bóng bằng 2 tay chuyền ngang sang người bên cạnh, bạn bên cạnh đón lấy bóng bằng 2 tay rồi chuyền tiếp cho bạn bên cạnh, cứ như thế chuyền đến cuối hàng thì bạn cuối hàng lại chuyền ngược lại, khi chuyền không làm rơi bóng.
- Lần 3: Cô tập liên hoàn
- Mời trẻ lên tập mẫu và cho trẻ nhận xét cách tập của bạn.
* Thực hành trải nghiệm:
- Trẻ thực hiện: +  Lần 1: chuyền theo tổ
+ Lần 2: chuyền theo nhóm
+ Lần 3: Cho trẻ thi đua theo tổ.
- Sau mỗi lần tập cô bao quát, sửa sai, nhận xét, động viên trẻ.
- Hỏi trẻ tên vận động?
* Trò chơi vận động: Ô tô và chim sẻ
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Cho trẻ chơi 1-2 lần, cô nhận xét kết quả, tuyên dương trẻ 
 *HĐ3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng, thư giãn trong phòng học.
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc Xây dưng: Xây ao thả cá.
- Góc nghệ thuât:  Cắt dán con vật sống dưới nước.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm anbum.
4. Chơi ngoài trời:
                               - Quan sát vườn hoa.
                               - TCVĐ: Kéo co.
                               -  Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết các loại hoa trong vườn.
- Trẻ  trả lời câu hỏi rõ ràng, rành mạch.
- Yêu cây xanh, không bứt lá, bẻ cành.
b. Chuẩn bị: 
- Vườn hoa. Sân chơi sạch sẽ. 
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa.
- Trẻ xếp hàng ra sân. Cho trẻ đứng quanh vườn hoa.
- Trong vườn hoa có những cây gì?
- Chúng mình thấy vườn hoa có đẹp không?
- Trồng hoa để làm gì?Làm sao để vườn hoa luôn đẹp?Chúng mình sẽ làm những gì?
- Giáo dục trẻ biết trồng, chăm sóc và bảo vệ cây hoa, cây xanh.
* Hoạt động 2: TCVĐ “Kéo co”.
+ Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.
+ Cho trẻ chơi 2-3 lần.
+ Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Trẻ chơi với đồ chơi ngoài sân trường
- Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Hát: Cá vàng bơi
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên bài hát và biết hát cùng cô.
- Có ý thức học tập tốt.
b. Chuẩn bị:
- Bài hát: Cá vàng bơi
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 
- Hướng trẻ vào bài hát: Cá vàng bơi
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tác giả
- Cô hát lần 2: Giới thiệu nội dung bài hát
- Cô cho trẻ hát dưới nhiều hình thức, chú ý sửa sai cho trẻ.
- Giáo dục trẻ qua nội dung bài hát
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 09 tháng 01 năm 2026

1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
                        Đếm đến 4, đếm theo khả năng.
a. Mục đích, yêu cầu:                              
*Kiến thức: 
- Trẻ biết đếm đến 4 và đếm theo khả  năng .
- Trẻ biết chơi trò chơi theo yêu cầu của cô.
* Kỹ năng: 
- Rèn kỹ năng đếm cho trẻ trong phạm vi 4.
- Trẻ chơi các trò chơi: Kết bạn, Bé thông minh.
* Thái độ: 
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định.
b. Chuẩn bị:
- Cửa hàng bán các con vật đồ chơi có số lượng 1,2, 3,4.
- Mỗi trẻ 1 rổ đồ dùng lô tô: 4 con ong, 4 con chim.
- Bảng con, bút màu, 1 bức tranh các đối tượng có trong phạm vi 4.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1. Ổn định tổ chức, giới thiệu bài:
- Cho trẻ hát bài “ Cá vàng bơi”
- Trò chuyện cùng trẻ qua nội dung bài hát
- GD trẻ biết yêu thương, chăm sóc và lợi ích của các loài cá.
+ Ôn số lượng trong phạm vi 3.
- Cho trẻ đi  đến cửa hàng bán đồ chơi
+ Các con thấy trong hàng đồ chơi có mấy con con chim mấy con mèo...? 
+ Trong bể nước có mấy con cá vàng? (2 – 3 trẻ)
Các con hãy mua các con vật con thích mang về nhé. 
(Kiểm tra đếm – cả lớp cùng đếm)
* Hoạt động 2: Dạy trẻ đếm đến 4 trên các đối tượng.
- Cô thực hiện trên màn hình cho trẻ quan sát.
* Nhóm chim:
- Cô cho xuất hiện trên màn hình nhóm chim
- Bây giờ các con cùng quan sát và đếm với cô nhé.
+ Cô đếm lần 1: 1, 2, 3,4. tất cả có 4 con chim.
+ Cô phân tích cách đếm: 
Cô chỉ vào con chim thứ nhất cô đọc là 1
Cô chỉ vào con chim thứ hai cô đọc là 2
Cô chỉ vào con chim thứ ba cô đọc là 3
Cô chỉ vào con chim thứ tư cô đọc là 4
Sau đó cô khoanh tròn và nói tất cả có 4 con chim.
Mỗi 1 con chim cô đọc 1 số, các con cùng nhìn cô đếm lại: 1, 2, 3,4, tất cả có 4 con chim.  
- Trong rổ của các con có những gì nào?
- Các con lấy đồ dùng trong rổ của mình ra nào.
- Các con xếp tất cả những con chim ra thành 1 hàng ngang, xếp từ trái sang phải.
- Các con cùng đếm số con chim của các con nhé. Khi đếm các con dùng ngón trỏ của tay phải để chỉ và khi đếm các con đếm từ trái sang phải. Các con cùng đếm 1, 2, 3, 4, tất cả có 4 con chim.
- Tất cả các con cùng đếm số con chim. (cho trẻ đếm 2 – 3 lần).
- Cô cho  tổ đếm.
- Mời cá nhân trẻ đếm.
- Cả lớp đếm lại 1 lần.
- Vậy tất cả có mấy con chim?
- Cô cho trẻ cất nhóm  chim vào rổ vừa cất vừa đếm.
* Nhóm cá:
- Các con cùng xếp nhóm cá giống như cô nào.
+ Có mấy  con cá? 
- Các con quan sát cô đếm nhé: Cô đếm lần1: 1, 2, 3,4. Tất cả có 4 con cá.
- Các con cùng đếm với cô nhé. Khi đếm các con phải đếm từ trái sang phải: 1,2,3, 4. Tất cả có 4 con cá.
- Cô cho nhóm trẻ đếm, cá nhân, cả lớp đếm.
- Cho trẻ cất nhóm con cá vào rổ, vừa cất vừa đếm.
* Cho trẻ tìm đồ dùng đồ chơi trong lớp có số lượng là 4.
* Hoạt động 3. Ôn luyện, củng cố.
* Trò chơi 1: Kết bạn:.
- Cách chơi như sau: Các con đi thành vòng tròn, vừa đi vừa hát khi có hiệu lệnh của cô: kết bạn kết bạn, chúng mình nhanh chóng nắm tay nhau tạo thành nhóm có 4 bạn. (Cô tạo nhóm có cả trẻ nam và trẻ nữ để tạo sự mạnh dạn tự tin cho trẻ)
- Luật chơi: Các con phải tìm bạn để tạo thành mỗi nhóm có số lượng là 4.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.
- Cô nhận xét và động viên trẻ.
* Trò chơi 2: Bé thông minh.
- Cô chia lớp thành 2 đội chơi, nhiệm vụ của 2 đội  chơi là lần lượt từng thành viên phải đi qua đường hẹp lên tìm và khoanh vào nhóm đối tượng có số lượng là 4.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô kiểm tra kết quả , nhận xét 2 đội chơi. 
* Kết thúc: động viên khen trẻ.  
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc PV: Cửa hàng bán cá tôm, cua.
- Góc XD: Xây ao thả cá.
- Góc NT: Cắt dán con vật sống dưới nước.
- Góc HT: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm anbum.
4. Chơi ngoài trời:
                                    - Lao động nhặt rác trên sân trường
                                    - TCDG: Xỉa cá mè
                                    - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết nhặt rác trên sân trường bỏ vào thùng rác.
- Chơi trò chơi đúng luật, đoàn kết.
b. Chuẩn bị: 
- Thùng rác, địa điếm cho trẻ hoạt động.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Lao động nhặt rác trên sân trường
- Cô cho trẻ đi vòng quanh sân trường vừa đi vừa hát bài ”hoa trường em”. dừng chân bên vườn hoa.
- Cô hỏi trẻ muốn cho sân trường luôn sạch đẹp chúng ta phải làm gì?
- Cho trẻ nhặt rác bỏ vào thùng rác.
- Cho trẻ phân loại rác 
- Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường.
- Cho trẻ vệ sinh rửa tay chuyển hoạt động.
* Hoạt động 2: TCDG:  Xỉa cá mè
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.
- Cô bao quát, khen ngợi, động viên trẻ chơi tích cực.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích, cô quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi. Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Dạy trẻ hát  và vận động bài hát: Đố bạn
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết hát, vận động cùng cô.
- Có ý thức học tập tốt.
b. Chuẩn bị:
- Bài hát: Đố bạn
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề . Hướng trẻ vào bài hát: Đố bạn
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tác giả
- Cô hát lần 2: Giới thiệu nội dung bài hát
- Cô cho trẻ hát, vận động  dưới nhiều hình thức, chú ý sửa sai cho trẻ.
- Giáo dục trẻ qua nội dung bài hát.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................
                             _________________________________
                Thứ 7 ngày 10 tháng 01 năm 2026( Học bài thứ 6 ngày 02/01/2026)
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng:
2. Hoạt động học: 
                  So sánh chiều dài của 2 đối tượng
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết so sánh chiều dài của 2 đối tượng biết sử dụng từ dài hơn ngắn hơn
* Kỹ năng:
- So sánh chiều dài 2 đối tượng; sử dụng đúng từ “dài hơn - ngắn hơn” .
- Phát triển khả năng quan sát, ngôn ngữ cho trẻ.
* Thái độ:
- Tập trung chú ý trong giờ học
- Biết thực hiện theo yêu cầu của cô
b. Chuẩn bị
- 01 giấy dài bằng nhau, 1 băng giấy dài hơn
- 02 thước giấy; 02 dải duy băng
- 1 hộp quà có các đồ dùng có kích thước chiều dài bằng nhau” ( 2 chiếc khăn, 2 viên gạch, 2 chiếc thìa)
- Đồ dùng xung quanh lớp: 2 bút chì (bằng giấy) có chiều dài khác nhau; 02 cây cọ vẽ có chiều dài không bằng nhau; 02 chiếc thìa có chiều dài không bằng nhau.
- 02 chiếc hộp có màu có chiều rộng bằng nhau và và chiều dài khác nhau để chơi trò chơi.
- 2 đường hẹp
- Rổ học toán có 02 băng giấy: Băng giấy màu đỏ có chiều dài ngắn hơn và băng giấy màu xanh có chiều dài dài dài hơn băng giấy màu đỏ một cách rõ nét.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Ổn định, gây hứng thú
- Chào mừng các bé đến với chương trình “ Bé vui học toán”ngày hôm nay
 Chương trình gồm có 3 phần:
+ Phần 1: Bé vui khám phá
+ Phần 2: Hiểu biết
+ Phần 3: Trò chơi
 *Hoạt động2: Ôn, chiều dài bằng nhau của 2 đối tượng
- Cho trẻ lên mở hộp quà khám phá trong hộp quà có đồ dùng ( 2 chiếc khăn, 2 viên gạch, 2 chiếc thìa có chiều dài bằng nhau)
+ Không biết 2 chiếc khăn này có chiều dài như thế nào với   nhau nhỉ?
- Cô thực hiện thao tác
+ Chiều dài 2 chiếc khăn này như thế nào với nhau? (bằng nhau)
+ Vì sao các bạn biết? (vì 2 đầu bằng nhau và k có phần nào thừa ra) 
=> Chốt: 2 chiếc khăn bằng nhau vì khi đặt chồng lên nhau 2 đầu của chiếc khăn không có phần thừa ra như vậy 2 chiếc khăn này có chiều dài bằng nhau.
+ Hai viên gạch có chiều dài như thế nào với nhau?
=> Chốt: 2 viên gạch bằng nhau vì khi đặt chồng lên nhau 2 đầu của viên gạch không có phần thừa ra như vậy 2 viên gạch này có chiều dài bằng nhau.
+ Các con đoán xem 2 chiếc thìa này có chiều dài như thế nào với nhau?
=> Chốt: 2 chiếc thìa bằng nhau vì khi đặt chồng lên nhau 2 đầu của chiếc thìa không có phần thừa ra như vậy 2 chiếc thìa này có chiều dài bằng nhau.
*Hoạt động 3: so sánh chiều dài của 2 đối tượng
- Các bạn thật là thông minh. Trong cặp tớ cũng có 2 băng giấy đấy, không biết 2 băng giấy này có chiều dài như thế nào với nhau nhỉ, cô giáo và các bạn giúp thỏ nhé!
+ Cô: Thỏ nhờ chúng mình giúp, chúng mình có đồng ý không?
+ Trong khi cô và các bạn giúp thì thỏ xin phép đi lấy thêm 1 số đồ dùng khác nữa nhé.
- Cô: Trên đây đã có rất nhiều rổ chứa băng giấy các con hãy lần lượt lên lấy về để so sánh giúp thỏ nhé.
- Cho trẻ đi lấy đồ dùng
- Trong rổ có những băng giấy màu gì nhiều?
- Trẻ thử nghiệm cách nhận biết sự khác biệt về chiều dài của 2 băng giấy theo  ý kiến của trẻ
- Các con hãy xếp chồng 2 băng giấy lên nhau và cho cô biết 2 băng giấy có chiều dài như thế nào với nhau nhé!
+ Trẻ thực hiện
+ Quan sát hỏi kết quả trên trẻ
+ Theo con chiều dài của 2 băng giấy màu xanh và băng giấy màu đỏ ntn với nhau?
+ Con thấy chiều dài của băng giấy màu gì dài hơn? Chiều dài của băng giấy màu gì ngắn hơn?
 => Có rất nhiều kết quả, tuy nhiên để biết được chính xác chiều dài của 2 băng giấy màu xanh và màu đỏ như thế nào với nhau các con hãy thực hiện theo cô nhé!
* Hướng dẫn trẻ so sánh chiều dài của hai đối tượng và biết sử dụng đúng từ “dài hơn - ngắn hơn”
+ Đầu tiên chọn cho cô băng giấy màu xanh và đặt lên trên bảng theo chiều ngang của bảng
+ Tiếp theo lấy tiếp cho cô băng giấy màu đỏ và đặt chồng lên băng giấy màu xanh, sao cho 1 đầu của 2 băng giấy bằng nhau và các mép của 2 băng giấy trùng khít lên nhau.
- Các con hãy quan sát xem chiều dài của hai băng giấy này như thế nào với nhau? (không bằng nhau).
- Băng giấy màu đỏ có chiều dài như thế nào với băng giấy màu xanh? (Ngắn hơn)
- Vì sao con biết?
+ Hỏi cả lớp, cá nhân
=> Cô chốt, kết hợp chỉ trên hình ảnh: Băng giấy màu đỏ có chiều dài ngắn hơn băng giấy màu xanh vì thiếu đi 1 phần, và đây là phần thiếu đi (chỉ cho trẻ nhận biết phần thiếu)
- Cho trẻ nhắc lại kết quả cùng cô “Băng giấy màu đỏ có chiều dài ngắn hơn băng giấy màu xanh”
- Chiều dài băng giấy màu xanh như thế nào với băng giấy màu đỏ?
- Vì sao con biết?
+ Hỏi cả lớp, cá nhân
=> Cô chốt, kết hợp chỉ trên hình ảnh: Băng giấy màu xanh có chiều dài dài, dài hơn băng giấy màu đỏ vì có 1 phần thừa ra (chỉ cho trẻ nhận biết phần thừa).
- Cho trẻ nhắc lại kết quả cùng cô “ Băng giấy màu xanh có chiều dài dài, dài hơn băng giấy màu đỏ”
=> Như vậy là các con đã biết “Băng giấy màu đỏ có chiều dài ngắn hơn băng giấy màu xanh” và băng giấy màu xanh có chiều dài, dài hơn băng giấy màu đỏ”
- Bây giờ cô sẽ chơi với chúng mình 1 trò chơi nhỏ nhé:
L1: Cô sẽ nói kết quả, các con sẽ nói màu của băng giấy: VD cô nói băng giấy có chiều dài ngắn hơn, các con nói” bằng giấy màu đỏ” và ngược lại
L2: Cô nói màu của băng giấy và các con sẽ nói chiều dài của băng giấy
VD: Cô nói băng giấy màu xanh các con nói “băng giấy màu xanh dài hơn băng giấy màu đỏ” và ngược lại.
- Tổ chức trẻ chơi 1- 2 lần
* Mở rộng tìm đồ dùng xung quanh lớp.
- Các con hãy nhìn xem xung quanh nhà bạn thỏ còn có những đồ dùng gì có chiều dài không bằng nhau nhỉ? Cho 2-3 trẻ đi tìm
- Các con hãy cất rổ và cầm 2 băng giấy trên tay nhé. Chúng mình sẽ chơi trò chơi này với băng giấy nhé
* Hoạt động 4: Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh.
- Chúng mình hãy cùng nhìn xem 2 chiếc hộp này ntn với nhau.
- Trên tay cm cũng đang cầm trên tay 2 băng giấy có chiều dài k bằng nhau đúng không nào?
- Chúng mình sẽ đi theo đường hẹp và chúng mình sẽ lựa chọn băng giấy có chiều dài dài hơn vào hộp có chiều dài dài hơn
- Băng giấy có chiều dài ngắn hơn sẽ đặt vào hộp có chiều dài ngắn hơn nhé.
- Cô kiểm tra kết quả
- Bạn thỏ đi ra và hỏi các bạn đã biết băng giấy nào có chiều dài dài hơn, băng giấy nào có chiều dài ngắn hơn chưa?
- Kết thúc
Cô và trẻ cùng nhau hát một bài.
3. Chơi, hoạt động ở góc
- Góc PV: Gia đình; Bác sĩ thú y.
- Góc XD: Xây dựng vườn bách thú.
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống trong rừng.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
4. Chơi ngoài trời: 
                                 - Cho trẻ chơi ở góc chợ quê 
                                 - Chơi tự do.
a. Yêu cầu: Trẻ tập chơi trò chơi sôi nổi.
b. Chuẩn bị: Địa điểm cho trẻ hoạt động.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Cho trẻ chơi ở góc chợ quê.                                             
- Cho trẻ đi ra sân.  Cho trẻ vào góc chơi trò chơi
- Cô gợi ý cho trẻ chơi
- Cho trẻ chơi
-Giáo dục trẻ ăn, mặc phù hợp với thời tiết để đảm bảo cho sức khỏe.
- Trong khi chơi cô bao quát khuyến khích trẻ.
* Hoạt động 2: Chơi tự do: 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ               
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Biểu diễn văn nghệ cuối tuần 
a. Yêu cầu 
- Trẻ được tham gia hát các hài hát về chủ đề
- Rèn kĩ năng ca hát và sự mạnh dạn tự tin cho trẻ. 
- Biết yêu quý thiên nhiên, chăm sóc cây xanh và chơi đoàn kết với bạn
b. Chuẩn bị
- Một số bài hát về chủ đề, mũ múa, xắc xô, đàn, phách....
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào nội dung hoạt động.
- Hỏi trẻ có những bài hát nào nói về chủ đề ? Cho trẻ hát và biểu diễn những bài hát mà trẻ biết.
- Cô nhận xét chung, khuyến khích, động viên trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
























KẾ HOẠCH TUẦN: NHỮNG CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC: LỚP 3TA3
Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 05/01 đến ngày 10/01/2026
Kế hoạch thực hiện:
	Thứ

HĐ
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đón trẻ,  
Chơi, thể dục sáng
	
- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Đếm đến 4, đếm theo khả năng
	Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
	Thơ: Rong và cá.
	Động vật sống dưới nước.
	Vẽ con cá dưới đầm Ao Châu
	Ném trúng đích bằng 1 tay

	Chơi hoạt động ở các góc
	Góc PV: Cửa hàng bán cá tôm, cua.
Góc XD: Xây ao thả cá.
Góc NT:  Tô màu, cắt dán con vật sống dưới nước.
Góc TN: Chăm sóc cây xanh. 
Góc HT: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm album.

	
Chơi ngoài trời
	- Xem video các con vật sống dưới nước
TCDG: Nu nống
- Chơi tự do
	- Quan sát con cua.
- TCDG: Cua cắp.                                          - Chơi tự do
	- Quan sát vườn hoa.
- TCVĐ: Kéo co.
- Chơi tự do
	- T/C về động vật sống dưới nước.
- TCVĐ: Làm cá  bơi.
- Chơi tự do
	- QS con cá.
- TCDG: Xỉa cá mè.
- Chơi với đồ chơi ngoài trời.

	- Trò chuyện về thời tiết                                                                                  - TCDG: Chi chi chành chành.                                     - Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	
- Ăn bữa chính – Ngủ trưa - Ăn bữa phụ.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Xem video các con vật sống dưới nước
	Chơi một số trò chơi dân gian.

	Dạy hát: Cá vàng bơi.
	Thực hiện vở giáo dục kỹ năng sống.
	Thực hiện vở bé khám phá khoa học
	Giải câu đố về các con vật

	    Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	- Vệ sinh.
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).
- Trả trẻ.


                                   
                                SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết dương lịch đã được đi chơi đâu?, làm gì?
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Những con vật sống dưới nước.
+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục buổi sáng: 
*  Khởi động: Tập các động tác : Hô hấp, tay bụng  chân, bật.
-  Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu chân: Tàu lên dốc, tàu xuống dốc, tàu đi nhanh, tàu đi chậm, tàu về ga ( Vừa đi vừa hát Đoàn tàu nhỏ xíu) ra sân xếp thành 2 hàng ngang
* Trọng động: Trẻ tập các động tác của bài tập phát triển.
- Hô hấp : Làm gà gáy.
+ Động tác tay : Hai tay đưa sang ngang, ra trước.
+ Động tác chân : Bước chân ra trước khụy gối.
+ Động tác bụng - lườn : Đưa tay ra trước xoay sang trái, sang phải.
+ Động tác bật : Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh : Trẻ làm chim bay, cò bay đi nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.
2. Chơi, hoạt động góc
a. Góc phân vai: Cửa hàng bán cá, tôm, cua.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ nam và trẻ nữ biết bày bán và trao đổi hàng hoá cho khách hàng.
- Biết lấy hàng cho khách và thu lấy tiền, niềm nở với khách mua hàng.
+  Chuẩn bị : Các loại cá, tôm, cua bằng đồ chơi.
+ Tiến hành: 
- Trẻ về góc chơi, nhận vai chơi. Sắp xếp và bố trí các mặt hàng để bày bán.
- Trẻ tự giới thiệu mặt hàng của mình cho các khách hàng.
- Khách hàng mua có quyền mặc cả chọn cho mình những động vật mà mình thích rồi trả tiền cho chủ hàng.
b. Góc xây dựng: Xây ao thả cá.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ nam và trẻ nữ  biết sử dụng các hình khối, gạch, đá, cát, sỏi, cây cỏ…để tạo thành 1 ao để thả cá, tôm, cua...
+ Chuẩn bị: Các loại hình, khối, đá, cát, sỏi, cây cỏ…
+ Tiến hành:
- Cho trẻ về góc tự lấy đồ dùng để xây khuôn viên ao cá. 
- Trẻ tự sưu tầm các con vật đó đem về thả vào công trình của mình  đang xây .
-  Giới thiệu cho mọi người biết về công trình của mình.
c. Góc nghệ thuật: Tô màu, cắt, dán con vật sống dưới nước.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ  nam và trẻ nữ đều biết dùng kéo để cắt và biết cách phết hồ đúng để dán những con vật sống dưới nước. để tạo thành sản phẩm đẹp.
+ Chuẩn bị:
- Tranh ảnh các con vật ( Cá, tôm cua…), hồ dán. Giấy A4, bút màu
+ Tiến hành: 
- Trẻ lấy tranh ảnh về góc chơi gọi tên các con vật. 
- Trẻ dùng kéo cắt tranh, ảnh những con vật rồi phết hồ vào mặt trái để dán lên giấy A4 sau đó trang trí thêm cho bức tranh sinh động.
- Trẻ trang trí và giới thiệu sản phẩm của mình cho các bạn. động viên cả trẻ nam và trẻ nữ tham gia vào góc chơi và tạo ra được sản phẩm của mình
d. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết mô tả lại công việc chăm sóc cây xanh của ông, bà, bố mẹ để chăm sóc cây xanh.
+ Chuẩn bị: 
- Một số loại cây xanh, cây cảnh ở góc thiên nhiên, dụng cụ làm vườn, nước...
+ Tiến hành:
- Cô gợi hỏi trẻ công việc chăm sóc cây xanh ở lớp. Các bạn nam làm gì, các bạn nữ làm gì? 
- Dạy trẻ cách chăm sóc: Tưới nước, lau lá cho cây.
- Nhắc nhở trẻ nhẹ nhàng không làm đổ nước ra sàn nhà.
- Hết giờ cô đến nhận xét các góc chơi cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi nhận xét góc chơi chính trong ngày, động viên khuyến khích rút hinh nghiệm cho trẻ cho trẻ thu dọn dồ dùng.
e. Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, làm anbum.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ biết mở tranh, sách nhẹ nhàng, không làm nhàu, làm rách. Biết dán tranh làm anbum.
- Biết gọi tên các con vật rõ ràng, biết ích lợi của con vật sống dưới nước, có ý thức chăm sóc và bảo vệ chúng.
+ Chuẩn bị:
- Tranh ảnh về những động vật sống dưới nước. Anbum cho trẻ dán.
+ Tiến hành: 
- Trẻ về góc mang sách tranh về động vật sống dưới nước ra quan sát gọi tên và nhận xét về đặc điểm của chúng. Biết được ích lợi của con vật sống dưới nước. Tạo ra cuốn anbum theo ý thích của trẻ.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn:
- Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn:
- Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ.
- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn. Tạo không khí  vui vẻ trong bữa ăn
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…
* Sau khi ăn:
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.
- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.
- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.
b. Ngủ trưa:
- Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ:
- Cô chia quà chiều cho trẻ . Động viên trẻ ăn hết xuất
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
* Vệ sinh:
- Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.
- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.
* Bình cờ:
- Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.
- Cho trẻ lên cắm cờ.
* Trả trẻ:
- Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh.
                              
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 05 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ, chơi , thể dục sáng:
2. Hoạt động học:
Đếm đến 4, đếm theo khả năng
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết đếm đến 4 và nhận biết chữ số 4. Trẻ nhận biết nhóm có số lượng là 4
- Trẻ biết đếm từ 1-4 đếm từ trái sang phải, xếp tương ứng 1-1 giữa 2 nhóm từ trái sang phải .
*Kỹ năng:
- Luyện kĩ năng đếm
* Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động
b. Chuẩn bị
- Máy tính, máy chiếu
- Mô hình ao cá cho trẻ tham quan
- Mỗi trẻ 4 con cá, 4 con mèo, que chỉ, thẻ số 4, bảng con
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức
- Cô và trẻ vận động bài hát “ Tôm, cua, cá thi tài”-
- Các con vừa vận động xong bài hát gì đó?
- Trong bài hát nhắc tới con gì? Thế tôm,cua, cá  sống ở đâu các con??
- Giáo dục trẻ: Các con phải biết giữ gìn môi trường, không xả rác ở ao, hồ, sông, ngòi, vì nước bị ô nhiễm thì các con vật này sẽ chết
* Hoạt động 2: Ôn số lượng trong phạm vi 3
- Cô cũng có một mô hình ao cá đấy các con có muốn đi tham cùng với cô không nào?bây giờ cô mời cả lớp tới thăm quan mô hình ao cá cùng cô nào!
- Cô dẫn trẻ đến thăm quan mô hình cô đã chuẩn bị
- À chúng ta đã đến mô hình ao cá rồi các con hãy  xem trong mỗi ao của cô có những con  gì nào?
- Đây là những chú tôm, cua và cá vừa cùng nhau thi tài về đấy các con ạ!
- Các con hãy giúp cô đếm xem có bao nhiêu chú tôm nào?
- Cho trẻ đếm và đặt thẻ số tương ứng
- Tương tự cho trẻ đếm nhóm cua và nhóm cá còn lại
- Và bây giờ những chú tôm, cua, cá mời các con cùng đi nhẹ nhàng về chỗ ngồi của các con và cùng học bài đấy?
* Hoạt động 3: Đếm đến 4, nhận biết chữ số 4
- Hôm nay trời mưa rào xuống có rât nhiều cá nên những chú mèo rủ nhau cùng đi câu cá
- Cô chiếu slide 4 con mèo lên bảng ?
- Bây giờ các con hãy chơi trò chơi  “dấu tay” với cô nào
- Trẻ đưa rổ và bảng ra trước mặt
- Các con hãy xem trong rổ có những gì đó?
- Nào các con cùng xếp tất cả các chú mèo ra trước mặt thành một hàng ngang từ trái sang phải giống của cô nào?
- Ba chú mèo câu được mỗi chú mèo là một con cá
- Cô chiếu slide 3 con cá phía dưới 3 chú mèo
- Các con hãy xếp 3 con cá ra giống của cô nào tương ứng một con cá với một chú mèo?
- Cô đi kiểm tra và sửa sai cho trẻ
- Cho trẻ đếm số cá và đếm số mèo?
- Các con hãy quan sát xem số cá và số mèo như thế nào với nhau ?
- Vì sao con biết?
- Trong hai nhóm số mèo và số cá nhóm nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy?Nhóm nào ít hơn? ít hơn là mấy?
+ Cô nói: Số mèo và số cá không bằng nhau vì số mèo nhiều hơn số cá và nhiều hơn là 1, còn số cá ít hơn số mèo và ít hơn là 1
- Vậy muốn số cá bằng số mèo thì ta phải làm thế nào?
- À cô sẽ thêm 1 con cá nữa và bây giờ các con cùng thêm một con cá phía dưới chú mèo còn lại giống như của cô nào?
- Vậy 3 con cá thêm 1 con cá nữa là bắng mấy?
- Bây giờ các con hãy đếm lại số mèo và số cá nào?
- Số cá và số mèo lúc này như thế nào với nhau? Và đều bằng mấy các con ?
- Cả 2 nhóm đều bằng nhau và đều bằng 4 chúng mình sẽ gắn thẻ số mấy nào?
- Các con hãy xem trên màn hình có gì xuất hiện nhé!
+ Cô chiếu slide số 4 và giới thiệu
- Cô đọc to số 4
- Cho cả lớp, tổ, cá nhân trẻ đọc
+ Cấu tạo của số 4 được viết bằng 1 nét xiên, 1 nét ngang và 1 nét sổ thẳng
- Bây giờ các con hãy tìm cho cô thẻ sô 4 và đặt bên phải nhóm mèo cho cô?
- Và tìm thẻ số 4 đặt bên phải nhóm cá cho cô nào?
- Các con hãy đếm lại số mèo và số cá ?
- Những con cá đã bị những chú mèo ăn mất rồi các con hãy cất những con cá vào rổ vừa cất vừa đếm từ trái qua phải?
- Và những chú mèo đã ăn no và cùng rủ nhau về , chúng mình cùng đếm ngược lại cùng cô nào 4,3,2,1 và cất thẻ số
* Củng cố:
- Xung quanh lớp mình có rất nhiều đồ dùng có số lượng là 4 bạn nào giỏi lên tìm cho cô nào?
- Cô kiểm tra kết quả và tuyên dương
* Hoạt động 4: Trò chơi
+ Trò chơi 1 : Kết bạn
- Và hôm nay những chú tôm, cua, cá vẫn muốn ở lại chơi với lớp chúng ta đấy, bây giò các con hãy đóng vai làm những chú cá thật ngộ ngĩnh cho cô nào
-  Các con hãy chạy lên lây  mũ cá đội  lên đầu cho cô ?
- Cách chơi: các con vừa đi vừa hát bài “ Cá vàng bơi” khi cô nói “kết bạn, kết bạn” thì các con nói kết mấy kết mấy, cô nói hãy kết cho cô 4 chú cá  thì các con phải tìm đúng 4 chú cá và đứng cho cô nha
- Luật chơi: Chú cá nào kết không đúng 4 chú cá sẽ phạt nhảy lò cò 1 vòng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
+ Trò chơi 2: Thi ai nhanh
- Cách chơi:Cô sẽ chia lớp thành 3 đội ,và 3 đội ngồi thành vòng tròn, cô đã chuẩn bị cho 3 đội mỗi đôi là 1 bức tranh có những con vật có số lượng là 2,3,4,và thẻ số 4 và mỗi đội là một cái nhạc cụ âm nhạc, yêu cầu của cô là 3 đội phải thật nhanh tay và nhanh mắt để tìm và gắn thẻ số 4 vào nhóm con vật có số lượng là 4, đội nào xong trước thì hãy dùng nhạc cụ của đội mình để báo hiệu.
- Luật chơi: Đội nào gắn đúng và nhanh nhất đội đó sẽ giành chiến thành và được nhận một phần quà của cô.
- Các đội đã nghe rõ cách chơi và luật chơi chưa nào
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
* Kết thúc
- Cho trẻ hát bài : Cá vàng bơi và đi ra ngoài
3. Chơi, hoạt động ở  góc:
Góc PV: Cửa hàng bán cá tôm, cua.
Góc XD: Xây ao thả cá.
Góc NT:  Tô màu, cắt dán con vật sống dưới nước.
Góc TN: Chăm sóc cây xanh. 
Góc HT: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm album.
4. Chơi ngoài trời:
Xem video các con vật sống dưới nước
TCDG: Nu nống
Chơi tự do
a. Yêu cầu
- Trẻ biết các con vật sống dưới nước
- Biết chơi trò chơi nu nống
- Có kỹ năng tham gia hoạt động cùng cô giáo và các bạn.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi bằng phẳng, sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1:  Xem video các con vật sống dưới nước
- Cô cho trẻ đi dạo 1-2 vòng, ổn định tổ chức. 
- Cho trẻ xem video các con vật sống dưới nước. Trò chuyện về các con vật sống dưới nước.
- Cô giáo dục trẻ biết yêu quí và chăm sóc các con vật.
* Hoạt động 2: TCDG : nu nống
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi.
- Cô khen ngợi, động viên trẻ.
* Hoạt động 3:  Chơi tự do.
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích với những đồ chơi trên sân trường: Đu quay...
- Cô chú ý quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi.
- Cô nhận xét, cho trẻ vệ sinh rửa tay.
 5. Ăn bữa chính
6. Ngủ trưa
7. Ăn bữa phụ
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Truyện “ Bác gấu đen và hai chú thỏ” 
a. Yêu cầu:
- Trẻ nhớ tên truyện, các nhân vật trong truyện. 
- Trẻ trả lời cô rõ ràng mạch lạc.
- Trẻ có ý thức, hứng thú tham gia hoạt động.
b. Chuẩn bị: Tranh kể câu truyện.
c. Tiến hành:
- Cô và trẻ trò chuyện về chủ đề. 
- Cô giới thiệu tên truyện.
- Cô kể lần 1. Hỏi trẻ tên truyện, các nhân vật trong truyện.
- Cô kể lần 2. Trò chuyện về nội dung câu truyện.
- Cho trẻ xem video kể chuyện Bác Gấu đen và hai chú Thỏ qua AI.
- Cô nhận xét, khen trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
....................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
....................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Chuyền bắt bóng hai bên theo hàng ngang
a. Mục đích,  yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ biết và nhớ tên bài tập.
- Trẻ biết cần phải có sự phối  hợp tay, chân mắt và định hướng để chuyền bắt bóng hai bên theo hàng ngang.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi và chơi đúng luật.
* Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng phối hợp tay, chân, mắt nhịp nhàng trong khi thực hiện bài tập.
* Thái độ:
-Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động.
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:
- Máy tính, loa nhạc bài hát cá vàng bơi.
+ Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục của trẻ thoải mái, dễ vận động.
c.Tiến hành:
* Hoạt động 1: Khởi  động:
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh...
* Hoạt động 2: Trọng động:
- BTPTC: Cho trẻ tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật kết hợp với bài hát: cá vàng bơi.
-VĐCB: Chuyền bắt bóng hai bên theo hàng ngang.
- Cô giới thiệu quả bóng.
- Cho trẻ nêu lên ý tưởng của mình sẽ chơi gì với quả bóng này.
- Cô nêu tên bài tập.
- Cô mời 2 trẻ tập.
- Cho trẻ nhận xét.
- Cô thực hiện và giải thích động tác.
- Cô mời 2 trẻ lên tập.
- Cho lần lượt trẻ được thực hiện (2 lần).
- Cô chia tổ, tổ chức dưới dạng trò chơi cho trẻ thi đua nhau chuyền bắt bóng hai bên theo hàng ngang.
-TCVĐ: Thi xem đội nào nhanh.
- Cô chia lớp làm 2 đội có cả trẻ nam và trẻ nữ cùng tham gia
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2,3 lần
- Cô động viên khuyến khích trẻ.
- Giáo dục trẻ biết chơi đoàn kết.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân rồi vào lớp.
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Cửa hàng bán cá, tôm, cua.
- Góc xây dựng: Xây ao thả cá
- Góc nghệ thuật: Vẽ, tô màu con vật sống dưới nước.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời:
                                 Quan sát con cua.
                                 TCDG: Cua cắp.
                                 Chơi với đồ chơi ngoài trời.
a. Yêu cầu:
- Trẻ chú ý quan sát, gọi tên, nhận xét đặc điểm của con cua.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.
b. Chuẩn bị:
- Địa điểm quan sát con cua.
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Quan sát con cua.
- Cô và trẻ cùng giải câu đố về con cua. Trò chuyện đàm thoại.
- Con cua sống ở đâu?
- Gợi ý để trẻ quan sát và nhận xét hình dáng, cấu tạo, vận động của con cua.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ động vật sống dưới nước.
* Hoạt động 2: TCDG: Cua cắp.
- Cô nói cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần, sau mỗi lần chơi cô cho trẻ nhận xét và cô nhận xét chung
- Trong khi chơi cô bao quát khuyến khích những trẻ tìm bạn nhanh và đúng
- Nhận xét, tuyên dương khuyến khích trẻ kịp thời
* Hoạt động 3: Chơi với đồ chơi ngoài trời. 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi để đảm bảo an toàn cho trẻ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Chơi 1 số trò chơi dân gian 
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên trò chơi và cách chơi.
- Trẻ vui chơi đoàn kết, yêu thương bạn bè.
b. Chuẩn bị: nội dung trò chơi: Chi chi chành chành, xỉa cá mè, cua cắp.
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ.
- Cho trẻ hát một số bài về chủ đề.
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi.
- Cô cho trẻ chọn bạn chơi, nhóm chơi( cô có thể ghép đôi bạn nam chơi cùng bạn nữ)
- Cô tổ chức, hướng dẫn trẻ chơi.
- Cô quan sát, nhận xét buổi chơi.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
....................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 07 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Thơ: Rong và cá.
a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ: “Rong và cá” của tác giả Phạm Hổ
- Hiểu nội dung bài thơ “Rong và cá” 
- Trẻ biết đọc diễn cảm bài thơ, trả lời được các câu hỏi của cô
* Kỹ năng:
- Rèn trẻ cách đọc thơ diễn cảm.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
*. Thái độ:
- Góp phần giáo dục trẻ biết bảo vệ loài cá, môi trường sống của cá.
- Trẻ thích ăn các món ăn từ cá.
2. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:
- Hình ảnh minh hoạ theo nội dung bài thơ
- Câu hỏi theo nội dung bài thơ. Bài hát: cá vàng bơi
+ Đồ dùng của trẻ: 
- Con cá đồ chơi, hồ nước
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Gây hứng thú:
Quan sát hình ảnh con cá vàng?
- Con cá đang làm gì vậy?
- Cho trẻ làm động tác cá bơi: Vừa bơi vừa hát: Cá vàng bơi
- Cô thấy các bạn làm động tác cá bơi rất giỏi. Có một bài thơ cũng nói đến rong và cá, Để biết bài thơ nói về “Rong và cá” ntn? Các con cùng nghe cô đọc bài thơ “Rong và cá” của nhà thơ Phạm Hổ sáng tác.
* Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thơ
- Cô đọc lần 1: đọc diễn cảm kết hợp điệu bộ
Cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ “Rong và cá” của nhà thơ: Phạm Hổ
- Cô đọc lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ.
+ Trích dẫn, đàm thoại
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Bài thơ nói tới những loài vật gì?
- Các cô Rong có màu gì?
- Cô Rong đẹp ntn?
- Vậy ở giữa hồ nước trong các cô Rong làm gì?
- Chúng mình thấy cô rong xanh có đẹp không?
- Bầy cá đã làm gì bên cô Rong?
- Đàn cá nhỏ sống ở đâu?
- Đúng rồi đàn cá nhỏ sống ở dưới nước đấy.
- Vậy đuôi cá có màu gì?
- Đàn cá quanh cô Rong để làm gì?
Cô giải thích từ “Văn công” tức là những diễn viên múa, hát trên sân khấu.
- Cô giáo dục trẻ không vứt rác xuống ao hồ, bể cá để cá có môi trường trong sạch và lớn nhanh.
* Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ:
- Cho cả lớp đọc 2-3 lần cùng cô
- Mời các bạn trai, các bạn gái đọc thơ
- Cho trẻ đọc thơ nối tiếp
- Cho trẻ đọc to- nhỏ
- Cho tổ- nhóm- cá nhân thi đua nhau đọc.
(Cô chú ý sửa sai cho trẻ “Tơ nhuộm, uốn lượn, nhẹ nhàng”
* Trò chơi: Thả cá về ao
Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội mõi đội đều có cả trẻ nam và trẻ nữ tham gia. Đội cua đồng mang cá nhỏ thả về ao nhỏ, đội cá vàng mang cá lớn hơn thả về ao lớn hơn, thời gian là một bản nhạc
- Luật chơi: Mỗi lần lên chỉ lấy 1 con cá về thả ai lấy nhàm con cá đó không được tính
- Cho trẻ chơi 1-2 lần
- Nhận xét kết quả chơi
* Kết thúc: cho trẻ làm đàn cá bơi và hát cá vàng bơi và chuyển hoạt động
3. Chơi, hoạt động góc
Góc Xây dưng: Xây ao thả cá.
Góc nghệ thuât:  Cắt dán con vật sống dưới nước.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 
Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm anbum.
4. Chơi ngoài trời:
                               Quan sát vườn hoa.
                               TCVĐ: Kéo co.
                               Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết các loại hoa trong vườn.
- Trẻ  trả lời câu hỏi rõ ràng, rành mạch.
- Yêu cây xanh, Không được bứt lá, bẻ cành.
b. Chuẩn bị: 
- Vườn hoa. Sân chơi sạch sẽ. 
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa.
- Cho trẻ xếp hàng ra sân.
- Hỏi trẻ vườn hoa của lớp mình.
- Cho trẻ đứng quanh vườn hoa.
- Trong vườn có những cây gì?
- Chúng mình thấy vườn hoa có đẹp không?
- Trồng hoa để làm gi?
- Làm sao để vườn hoa luôn đẹp?
- Chúng mình sẽ làm những gì?
- Giáo dục trẻ biết trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
* Hoạt động 2: TCVĐ “Kéo co”.
+ Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.
+ Cô cho trẻ chơi 2-3 lần.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
-Trẻ chơi với đồ chơi ngoài sân trường
- Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Dạy hát: Cá vàng bơi
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên bài hát và  hát cùng cô.
- Có ý thức học tập tốt.
b. Chuẩn bị:
- Bài hát: Cá vàng bơi
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 
- Hướng trẻ vào bài hát: Cá vàng bơi
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tác giả
- Cô hát lần 2: Giới thiệu nội dung bài hát
- Cô cho trẻ hát dưới nhiều hình thức, chú ý sửa sai cho trẻ.
- Giáo dục trẻ qua nội dung bài hát
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 08 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Động vật sống dưới nước
a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ  nam và trẻ nữ đều biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật và lợi ích của con cá chép, con tôm và con cua.
* Kĩ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết tập trung chú ý và ghi nhớ có chủ đích.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô: 
- Nhạc bài: Cá vàng bơi.
- Máy tính, ti vi – hình ảnh con cá chép, con tôm, con cua
- Hình  ảnh một số động vật sống dưới nước khác
+ Đồ dùng của trẻ:
- Rổ đồ dùng có lô tô: Con cá chép- Con tôm - Con cua.
- Giấy A4, bút màu
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức- gây hứng thú.
- Cô cùng trẻ hát bài hát: Cá vàng bơi.
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Trong bài hát nói về cá sống ở đâu?
- Cá vàng bơi như thế nào?
*HĐ2:Trò chuyện với trẻ về  một số  động vật sống dưới nước.
- Cô cho trẻ xem hình ảnh những động vật sống dưới nước .
- Cô hỏi trẻ: các con hãy kể tên những con động vật sống dưới nước mà các con vừa được xem trên máy tính?
- Những con vật đó các con thường thấy ở đâu?
* HĐ3:  Cô cho trẻ quan sát hình ảnh các con vật  sống dưới nước và khám phá
-Cô cho trẻ về 3 nhóm  để trò chuyện và thảo luận , mỗi bức tranh 1 nhóm.
- Sau  khi các nhóm thảo luận xong cô cho trẻ quan sát hình ảnh trên màn hình và đàm thoại:
+ Hình ảnh 1:  Cô cho trẻ xem tranh  con cá.
-Cô có hình ảnh  gì đây ?
+ Bạn nào có nhận xét về con cá ? Con cá có những đặc điểm gì?
+ Con cá gồm mấy phần? Đó là những phần nào?
+ Phần đầu gồm những bộ phận nào? Phần thân có gì? Phần đuôi?
- Con cá thở bằng gì ?Con cá bơi được là nhờ gì ?
+ Thế con cá sống ở đâu? Con cá ăn gì?
-> Cô tóm lại:Đây là hình ảnh của con cá, con cá gồm 3 phần, phần đầu, phần thân, phần đuôi, ở phần đầu có mắt, miệng, mang, phần thân có vây, có vấy, phần đuôi có 1 cái đuôi, thức ăn của cá là rong rêu và bọ gậy.
+Hình ảnh 2:  Cô cho trẻ xem tranh  con cua.
Cô đố cô đố: “Con gì tám cẳng hai càng
              Chẳng đi mà lại bò ngang suốt đời.
- Câu đố nói về con gì?
-Cô có hình ảnh gì đây?
+ Các con có nhận xét gì về con cua? Con cua có những đặc điểm gì?
+ Càng cua dùng để làm gì. Tám chân nhỏ của con cua dùng để làm gì?
+ Cua là con vật sống ở đâu ?
-> Cô tóm lại: Con cua  sống ở dưới nước, và 8 chân nhỏ của cua dùng để bò và  có 2 càng của cua dùng để gấp, kẹp thức ăn đưa vào miệng, và còn là vũ khí tự vệ, tấn công kẻ thù.
+ Hình ảnh 3: Cho trẻ xem tranh con tôm.
- Cô có hình ảnh gì đây? Con có nhận xét gì về con tôm?
+ Tôm sống ở đâu?  Con tôm có những  phần nào?
+ Ở phần đầu có những gì? 
+ Thân tôm như thế  nào? 
+ Đuôi tôm dài hay ngắn?
+ Con tôm là động vật sống ở đâu?
-> Cô tóm lại: Tôm sống dưới nước, tôm có 3 phần  đầu có mắt và nhiều dâu, có càng,  phần thân có nhiều đốt và lưng  cong và đuôi ngắn .
- Ngoài những con vật cô cho lớp mình trò truyện các con còn biết những con vật nào sống dưới nước nữa?
*So sánh con cá và con tôm.
-  Cô đưa tranh con cá và con tôm ra cho trẻ quan sát.
+ Giống nhau: Cá và tôm đều sống ở dưới nước, và đẻ trứng nhiều con. 
+ Khác nhau:
- Cá thì có vẩy nhỏ, có vây.
-Tôm thì có râu và có nhiều càng, vẩy tôm cứng.
*Mở rộng: Ngoài những động vật sống dưới nước ra còn có nhiều những động vật khác nữa như: cua, ốc, ếch……
* Giáo dục: Các loại cá, tôm, cua…là nguồn thực phẩm cung cấp chất đạm cho
con người chúng ta. Vì vậy chúng ta phải bảo vệ nguồn nước không vứt rác
xuống ao hồ sông suối.
* HĐ3: Luyện tập và củng cố:
* Trò chơi "Ai nhanh nhất  "
+ Cách chơi: Lớp mình chia thành 4 nhóm. Cô đã chuẩn bị cho mỗi bạn trong nhóm 1 bức tranh, nhiệm vụ các bạn sẽ tô màu những con vật sống dưới cho thật đẹp.
3. Kết thúc: 
-Cô nhận xét và tuyên dương trẻ.
- Cho trẻ ra chơi.
3. Chơi, hoạt động góc
Góc phân vai: Cửa hàng bán cá tôm, cua.
Góc  nghệ thuật:  Cắt dán con vật sống dưới nước.
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 
Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm anbum.
4. Chơi ngoài trời:
                      Trò chuyện về động vật sống dưới nước.
                      TCVĐ: Làm cá bơi.
                                 Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết trò chuyện, nhận xét đặc điểm, cấu tạo... của động vật sống dưới nước.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia chơi các hoạt động ngoài trời, đoàn kết nhường nhịn nhau trong khi chơi.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi sạch sẽ
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng, dễ vận động.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện về động vật sống dưới nước.
- Cho giải câu đố về con cá.
- Cô hướng cho trẻ để trẻ trò chuyện về động vật sống dưới nước.
- Trẻ kể tên con vật, nêu đặc điểm cấu tạo thức ăn, bắt chước vận động của động vật sống dưới nước.
- Cho trẻ nêu ích lợi của một số động vật sống dưới nước.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ nguồn nước sạch. Giữ gìn cho môi trường động vật sống dưới nước được đảm bảo an toàn.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Làm cá bơi.
- Cô nói cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.
- Trong khi chơi cô bao quát khuyến khích trẻ kịp thời
* Hoạt động 3: Trẻ chơi tự do.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: 
Thực hiện vở giáo dục kỹ năng sống: Lịch sự ở nơi công cộng
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết giữ phép lịch sự ở nơi công cộng.
- Trẻ thực hiện đúng yêu cầu của bài và giữ gìn sách vở.
b. Chuẩn bị: Bút màu, vở bài tập.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên vở, cho trẻ quan sát hình ảnh trong tranh, nhận xét cần phải làm gì khi ở nơi công cộng
- hướng dẫn trẻ không nên làm gì ở nơi công cộng 
- Cô phát đồ dùng cho trẻ làm bài tập.
- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ chậm.
- Cô nhận xét, khen trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng quy định.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 09 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Vẽ con cá dưới đầm Ao Châu
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ biết vẽ các nét cong tròn, hình tam giác…: nét, màu sắc và cách sắp xếp để thể hiện con cá theo một cách đơn giản, theo cảm nhận của trẻ.
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng cầm bút, cầm màu, giữ giấy, tô màu vẽ nét cong lớn, nét xiên sao cho đẹp, tô màu kín hình, không chờm ra ngoài.
- Trẻ được cung cấp quy trình thể hiện: Đầu tiên vẽ mình cá, đầu cá, đuôi cá, vây cá.
3. Thái độ:
- Trẻ thể hiện cảm xúc qua sản phẩm của mình, trẻ hứng thú với sản phẩm của mình, biết yêu cái đẹp, giữ gìn cái đẹp.
II. Chuẩn bị
+ Một số tranh mẫu, bút màu.....
+ Que chỉ, giấy bút vẽ mẫu.
+ Giá treo tranh của trẻ.
- Của trẻ: + Giấy vẽ, màu, vở tạo hình.
+ Bàn ghế, giá trưng bày sản phẩm, rổ đựng màu.
c. Tiến hành:
Hoạt động1:Ổn định , gây hứng thú.
Hôm nay cô sẽ cùng chúng mình hát bài hát “Cá vàng bơi” nhé.
- Cô và chúng mình vừa hát bài gì nhỉ?
Thế chúng mình đã được nhìn thấy con cá bao giờ chưa?
- Bạn nào cho cô biết con cá có đặc điểm gì? Hôm nay cô và các con sẽ cùng đóng vai những họa sĩ vẽ bạn cá thật là đẹp nhé!
Hoạt động 2: Phương pháp hình thức tổ chức
* Hoạt động 1: Quan sát một số tranh mẫu
- Cho trẻ xem một số hình ảnh vẽ cá sau đó cô cho trẻ quan sát bài mẫu cơ bản mà cô thể hiện một con cá.Trò chuyện giúp trẻ nhận ra cách thể hiện con cá bằng ngôn ngữ tạo hình.
- Côcó bức tranh vẽ gì đây?
- Chúng mình quan sát xem con cá trong tranh cô đã vẽ có những bộ phận nào?
- Mình và đầu cá được cô vẽ bằng nét gì?
- Đuôi cá cô đã dùng nét gì ?
- Con cá có màu sắc như thế nào nhỉ?
- Bức tranh được cô sử dụng nguyên liệu gì để vẽ nhỉ?
*Hoạt động 2. Ý tưởng của trẻ.
- Con thích vẽ con cá như thế nào?
- Để vẽ con cá con vẽ bộ phận nào trước, bộ phận nào sau?
- Mình cá con vẽ bằng hình gì? Đuôi cá hình gì? Con vẽ như thế nào?
- Con vẽ con cá vào đâu của bức tranh?
* Cô vẽ mẫu qua cho trẻ quan sát.
- Cô thao tác thể hiện mẫu theo cách như bài mẫu vẽ con cá theo quy trình các kỹ năng tạo hình.
- Để vẽ được con cá chúng mình cầm bút tay phải, tay trái giữ giấy.
- Cô chọn bút màu đen để vẽ nét!
chúng mình cùng quan sát lên bảng xem cô vẽ mẫu nhé!
- Để vẽ được một con cá trước tiên cô sẽ vẽ mình cá bằng 1 nét cong tròn khép kín để tạo thành mình con cá. Sau đó cô sẽ vẽ một nét cong ở phía đầu để tạo thành mang cá. Vẽ đuôi cá cô sẽ vẽ hai nét xiên và nối hai nét xiên với nhau. Tiếp đó cô sẽ vẽ vây, vẩy cá này.
(Vừa vẽ cô vừa hỏi trẻ cô đang vẽ gì? vẽ như thế nào?
- Cô chấm một chấm tròn nhỏ lên đầu cá làm mắt cá.
- Để bức tranh thêm sinh động thì cô sẽ vẽ thêm gì nhỉ?
- Bây giờ cô sẽ lấy màu để tô cho bạn cá thật đẹp nhé!
- Cô vẽ và tô xong bức tranh con cá rồi cả lớp thấy đẹp không?
- Cô nhắc lại qui trình và các kỹ năng thể hiện cho trẻ
- Để vẽ được con cá thì trước tiên chúng mình phải làm gì? Vẽ mình cá bằng 1 nét cong tròn khép kín rồi vẽ đầu cá, đuôi cá bằng nét xiên, vây, mắt cá.
*Hoạt động 3: Trẻ thực hiện.
- Cô cất tranh mẫu để cho trẻ thực hiện .
- Cô quan sát trẻ thực hiện và kèm thêm những trẻ yếu hơn chưa làm được.
* Hoạt động 4: Nhận xét, phân tích sản phẩm của trẻ.
- Cô cho trẻ tự lên treo tranh của mình
- Cô mời trẻ lên nhận xét tranh của mình và của bạn.
- Bạn ấy đã thể hiện bức tranh như thế nào nhỉ? Bạn đã sử dụng những màu gì nhỉ?
Ngoài ra con còn thích tranh nào nữa nhỉ?
3. Kết thúc:Cô nhận xét và động viên trẻ.
3. Chơi, hoạt động góc
Góc PV: Cửa hàng bán cá tôm, cua.
Góc XD: Xây ao thả cá.
Góc NT:  Cắt dán con vật sống dưới nước.
Góc HT: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm anbum.
4. Chơi ngoài trời:
                        Quan sát con cá.
                                  TCDG: Xỉa cá mè
                                  Chơi với đồ chơi ngoài trời.
a. Yêu cầu:
- Trẻ gọi đúng tên con cá, biết nhận xét được đặc điểm, cấu tạo, thức ăn, vận động của con cá.
- Hứng thú chơi trò chơi.
b. Chuẩn bị:
- Địa điểm cho trẻ hoạt động.
- Con cá.
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Quan sát con cá.
- Cô sử dụng câu đố về con cá. 
- Trẻ giải đố. 
- Cho trẻ qua sát con cá, gợi ý để trẻ nhận xét về con cá
Con cá có màu gì” gồm những phần nào? Con cá sống ở đâu? Cá ăn gì? Cá vận động như thế nào? 
- Cho trẻ nêu ích lợi của con cá.
- Cho trẻ chơi làm cá bơi.
- Giáo dục trẻ có ý thức bảo vệ nguồn nước sạch và bết chăm sóc con cá.
* Hoạt động 2: TCDG: Xỉa cá mè
- Cô giới thiệu trò chơi.
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi.
- Cho trẻ chơi trò chơi: Nhắc nhở trẻ chơi đúng luật.
* Hoạt động 3: Chơi với đồ chơi ngoài trời.
- Trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Thực hiện vở bé khám phá khoa học:
Có con vật có hai chân , có con vật có bốn chân, có con vật không có chân
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết thực hiện những yêu cầu trong vở mà cô hướng dẫn.
- Trẻ biết hoàn thành bài tập và giữ gìn sách vở.
b. Chuẩn bị: Bút màu, vở bài tập.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên vở
- Trẻ biết tên các con vật trong tranh
- Đếm số chân của mỗi con vật
- Cho trẻ vẽ các chấm tròn vào mỗi ô vuông tương ứng với số chân của từng con vật
- Cô phát đồ dùng cho trẻ làm bài tập.
- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ chậm.
- Cô nhận xét, khen trẻ, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng quy định.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Thứ 7 ngày 10 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Ném trúng đích bằng một tay
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ xác định được hướng ném, biết ném trúng đích thẳng đứng bằng một tay
* Kỹ năng
- Rèn luyện sự nhanh nhẹn khéo léo cho trẻ
- Phát triển thể lực, các cơ tay, cơ vai cho trẻ thông qua hoạt động
* Thái độ
- Trẻ mạnh dạn tự tin, có ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần thi đua sự đoàn kết hợp tác trong khi hoạt động. Giáo dục trẻ chăm chỉ tập luyện cho cơ thể khỏe mạnh.
b. Chuẩn bị
* Đồ dùng của cô
- Sân tập, sắc xô, thảm trải nền
- Bài hát: Nào mời anh lên tàu, Em tập lái ô tô
* Đồ dùng của trẻ
- Đích ném, túi cát, vạch chuẩn
- Vòng thể dục đủ cho trẻ, vô lăng để chơi trò chơi
c. Tiến hành:
1.Khởi động
- Trẻ đi theo cô thành vòng tròn theo lời bài hát “cá vàng bơi”. Sau đó đứng thành 3 hành tập bài tập phát triển chung
2.Trọng động
*BTPTC: - ĐT Tay vai : Đưa 2 tay lên cao ra trước sang ngang
- ĐT Chân: Hai tay đưa ra phía trứơc khuỵu gối.
-ĐT Bụng : Nghiêng người sang bên.
- ĐT bật: bật tiến về trước
*Vận động cơ bản: “Ném trúng đích bằng 1 tay”:
- Cô cho chuyển đội hình hai hàng đứng đối diện. Cô đưa đích ném và túi cát ra hỏi trẻ: Với 2 dụng cụ này chúng ta sẽ thực hiện được vận động gì?
- Ai sẽ làm thử cho cô và các bạn xem nào?
- Cô cho trẻ nhận xét, cô nhận xét động viên.
…Với bài tập “Ném trúng đích bằng 1 tay”. Để làm tốt thử thách này các con hãy quan sát cô làm mẫu nhé!
+ Cô làm mẫu vận động lần 1 (Không giải thích).
+ Cô làm mẫu lần 2: Kết hợp giải thích
TTCB: Cô đứng chân trước chân sau trước vạch chuẩn, tay cầm túi cát cùng phía với chân sau. Khi có hiệu lệnh “Ném” tay cô cầm túi cát từ phía dưới đưa ra phía trước, giơ lên cao mắt nhìn đích và ném trúng vào đích. Chú ý ném thật khéo để không bị ra ngoài.
- Cô mời 2 trẻ lên tập thử cho các trẻ khác
- Cho cho trẻ thực hiện. Cô bao quát chú ý sửa sai, động viên trẻ tập đúng kĩ thuật.
* TCVĐ: Mèo và chim sẻ
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, động viên trẻ chơi hứng thú.
3.Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng.
3. Chơi, hoạt động góc
Góc PV: Cửa hàng bán cá tôm, cua.
Góc XD: Xây ao thả cá.
Góc NT:  Cắt dán con vật sống dưới nước.
Góc HT: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm anbum.
4. Chơi ngoài trời:
                        Trò chuyện về thời tiết
                                  TCDG: Chi chi chành chành
                                  Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết được đặc điểm thời tiết hôm nay. 
- Trẻ biết chơi trò chơi, chơi đúng luật, trẻ chơi hứng thú.
- Rèn kỹ năng quan sát, ghi nhớ, phát triển ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc cho trẻ.
- Giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học, không xô đẩy bạn.
b. Chuẩn bị
- Địa điểm quan sát sạch sẽ, thoáng mát và an toàn.
- Trang phục của cô và trẻ gọn gàng.
c. Tiến hành
* Hoạt động 1: Quan sát thời tiết.
- Các con thấy thời tiết hôm nay thế nào? 
- Bầu trời như thế nào?
- Có gió không? Có lạnh không các con?
- Các con nhìn xem xung quanh chúng ta cây cối như thế nào?
- Các con thấy trong người như thế nào?
- Chúng mình có biết đang ở mùa gì không? Mùa đông các con phải mặc như thế nào?
=> Các con ạ! Thời tiết bây giờ đang chuyển sang mùa đông rồi, trời rất lạnh vào buổi sáng, thỉnh thoảng lại có mưa. Vì vậy các con phải mặc áo ấm đội mũ nón để giữ cho cơ thể mình luôn ấm.
* Hoạt động 2: TCDG: Chi chi chành chành
- Cô giới thiệu trò chơi.
- Cô phổ biến luật chơi, cách chơi.
- Cho trẻ chơi trò chơi: Nhắc nhở trẻ chơi đúng luật.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Trẻ chơi với đồ chơi ngoài trời. Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Giải câu đố về các con vật
a. Yêu cầu:
- Trẻ trả lời được các câu đố về con vật mà cô đưa ra.
- Trẻ trả lời cô to, rõ ràng.
b. Chuẩn bị: các câu đố về con vật.
c. Tiến hành:
- Cô và trẻ trò chuyện về chủ đề.
- Giới thiệu một số con vật. Đọc câu đố về các con vật.
- Cô khái quát về các con vật sau mỗi câu hỏi.
- Cô nhận xét, khen trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ :	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
   










KẾ HOẠCH TUẦN: NHỮNG CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC: LỚP 3TA4
Thời gian thực hiện 1 tuần:  Từ ngày 05/01 đến ngày 10/01/2026
[bookmark: _GoBack]Kế hoạch thực hiện:
	Thứ

HĐ
	2
	3
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	6

	Đón trẻ,  
Chơi, thể dục sáng
	
- Cô đón trẻ - Chơi theo ý thích – Trò chuyện – Điểm danh – Thể dục sáng

	Hoạt động học
	Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
	So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3
	Động vật sống dưới nước
	Hát: Cá vàng bơi
	Thơ: Rong và cá

	Chơi hoạt động ở các góc
	Góc PV: Cửa hàng bán cá tôm, cua.
Góc XD: Xây ao thả cá.
Góc NT: Tô màu, cắt dán con vật sống dưới nước.
Góc TN: Chăm sóc cây xanh. 
Góc HT: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm album.

	
Chơi ngoài trời
	- TC về động vật sống dưới nước
- TCVĐ:  Trời nắng trời mưa
- Chơi tự do
	- Quan sát đồ chơi ngoài trời
- TCDG: Cua cắp
- Chơi tự do
	- Nhặt cành, lá, cây, hoa khô để làm tranh
- TCVĐ: Làm cá bơi
- Chơi tự do
	- Quan sát vườn hoa.
- TCVĐ: Kéo co.
- Chơi tự do 
	- Lao động nhặt rác trên sân trường 
- TCDG: Xỉa cá mè.
- Chơi tự do.

	Ăn bữa chính, ngủ, ăn bữa phụ
	
- Ăn bữa chính – Ngủ trưa - Ăn bữa phụ.


	Chơi, hoạt động theo ý thích
	Xem video về một số con vật sống dưới nước.
	Đọc thơ: Rong và cá 

	Dạy hát: Cá vàng bơi
	Học vở: Tạo hình
	Biểu diễn văn nghệ cuối tuần 

	    Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
	
- Vệ sinh.
- Bình cờ ( Bình bé ngoan chiều thứ 6).
- Trả trẻ.


                                   
                                SOẠN CHI TIẾT CHO CẢ TUẦN
1. Đón trẻ, chơi, thể dục sáng.
+ Đón trẻ: Cô đến sớm mở cửa, vệ sinh lớp sạch sẽ.
- Cô đón trẻ với thái độ vui vẻ niềm nở sau đó nhắc trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về bình đẳng giới và quyền trẻ em, giáo dục trẻ: mọi trẻ em đều được đối sử công bằng như nhau và đều được bảo vệ và chăm sóc như nhau.
+ Chơi theo ý thích:
- Bao quát và cho trẻ chơi tự do ở các góc.
- Chơi trò chơi, xem tranh truyện về chủ đề thế giới động vật
+ Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh: Những con vật sống dưới nước.
+ Điểm danh trẻ để biết được sỹ số trong ngày, báo ăn với nhà bếp.
+ Thể dục buổi sáng: 
* Khởi động: Tập các động tác: Hô hấp, tay bụng chân, bật.
- Cho trẻ làm đoàn tàu kết hợp đi các kiểu chân (cô cho trẻ nam và trẻ nữ đi xen kẽ nhau): Tàu lên dốc, tàu xuống dốc, tàu đi nhanh, tàu đi chậm, tàu về ga ( Vừa đi vừa hát Đoàn tàu nhỏ xíu) ra sân xếp thành 2 hàng ngang
* Trọng động:
+ Tập kết hợp với bài: Chị ong nâu và em bé
- Động tác tay: Co và duỗi tay. “Chị Ong nâu... chị bay”.
- Động tác chân: Ngồi xổm đứng lên. “Bé ngoan... nên lười”.
- Động tác lườn: Quay sang trái, sang phải. “Trời xanh... chào hoa”.
- Động tác bật: Bật tiến về trước. “Bé ngoan... nên lười”.
+ Hồi tĩnh: Trẻ làm chim bay, cò bay đi  nhẹ nhàng quanh sân 1-2 vòng.
2. Chơi, hoạt động góc
a. Góc phân vai: Cửa hàng bán cá, tôm, cua.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ nam và trẻ nữ biết bày bán và trao đổi hàng hoá cho khách hàng.
- Biết lấy hàng cho khách và thu lấy tiền, niềm nở với khách mua hàng.
+ Chuẩn bị: Các loại cá, tôm, cua bằng đồ chơi.
+ Tiến hành: 
- Trẻ về góc chơi, nhận vai chơi. Sắp xếp và bố trí các mặt hàng để bày bán.
- Trẻ tự giới thiệu mặt hàng của mình cho các khách hàng.
- Khách hàng mua có quyền mặc cả chọn cho mình những động vật mà mình thích rồi trả tiền cho chủ hàng.
b. Góc xây dựng: Xây ao thả cá.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ nam và trẻ nữ biết sử dụng các hình khối, gạch, đá, cát, sỏi, cây cỏ…để tạo thành 1 ao để thả cá, tôm, cua...
+ Chuẩn bị: Các loại hình, khối, đá, cát, sỏi, cây cỏ…
+ Tiến hành:
- Cho trẻ về góc tự lấy đồ dùng để xây khuôn viên ao cá. Sắp xếp, ghép hình để tạo thành những con vật sống dưới nước.
- Trẻ tự sưu tầm các con vật đó đem về thả vào công trình của mình đã và đang xây dựng.
- Giới thiệu cho mọi người biết về công trình của mình.
c. Góc nghệ thuật: Tô màu, cắt, dán con vật sống dưới nước.
+ Yêu cầu: 
- Trẻ nam và trẻ nữ đều biết dùng kéo để cắt và biết cách phết hồ đúng để dán những con vật sống dưới nước. để tạo thành sản phẩm đẹp.
+ Chuẩn bị:
- Tranh ảnh các con vật (Cá, tôm cua…), hồ dán...
- Giấy A4, bút màu
+ Tiến hành: 
- Trẻ lấy tranh ảnh về góc chơi gọi tên các con vật. 
- Trẻ dùng kéo cắt tranh, ảnh những con vật rồi phết hồ vào mặt trái để dán lên giấy A4 sau đó trang trí thêm cho bức tranh sinh động.
- Trẻ trang trí và giới thiệu sản phẩm của mình cho các bạn. động viên cả trẻ nam và trẻ nữ tham gia vào góc chơi và tạo ra được sản phẩm của mình
d. Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.
+ Yêu cầu: - Trẻ biết mô tả lại công việc chăm sóc cây xanh của ông, bà, bố mẹ để chăm sóc cây xanh.
+ Chuẩn bị: 
- Một số loại cây xanh, cây cảnh ở góc thiên nhiên, dụng cụ làm vườn, nước...
+ Tiến hành: - Cô gợi hỏi trẻ công việc chăm sóc cây xanh ở lớp. Các bạn nam làm gì, các bạn nữ làm gì? 
- Dạy trẻ cách chăm sóc: Tưới nước, lau lá cho cây.
- Nhắc nhở trẻ nhẹ nhàng không làm đổ nước ra sàn nhà.
- Hết giờ cô đến nhận xét các góc chơi cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi nhận xét góc chơi chính trong ngày, động viên khuyến khích rút hinh nghiệm cho trẻ cho trẻ thu dọn dồ dùng.
e. Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, làm album.
+ Yêu cầu: - Trẻ biết mở tranh, sách nhẹ nhàng, không làm nhàu, làm rách. Biết dán tranh làm album.
- Biết gọi tên các con vật rõ ràng, biết ích lợi của con vật sống dưới nước, có ý thức chăm sóc và bảo vệ chúng.
+ Chuẩn bị: - Tranh ảnh về những động vật sống dưới nước. Album cho trẻ dán.
+ Tiến hành: - Trẻ về góc mang sách tranh về động vật sống dưới nước ra quan sát gọi tên và nhận xét về đặc điểm của chúng. Biết được ích lợi của con vật sống dưới nước. Tạo ra cuốn anbum theo ý thích của trẻ.
3. Ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân.
a. Ăn trưa:
* Trước khi ăn: - Cô cho trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước khi ăn.
- Lau khô tay và cho trẻ ngồi vào bàn ăn.
* Tổ chức cho trẻ ăn: - Cô kê bàn ăn, xếp ghế, chuẩn bị khăn lau tay, đĩa (khay) đựng cơm rơi.
- Cô chia suất ăn cho trẻ.
- Chia thìa và giúp trẻ trộn thức ăn. Tạo không khí  vui vẻ trong bữa ăn
- Nhắc nhở trẻ trong khi ăn không khóc, đùa nghịch, làm rơi vãi thức ăn.
- Cô động viên trẻ ăn hết suất, bón cho trẻ ăn chậm, suy dinh dưỡng…
* Sau khi ăn: - Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa đúng quy định.
- Cho trẻ rửa tay, lau mồm, đi vệ sinh.
- Cô xếp bàn ghế, dọn dẹp lớp chuẩn bị cho giờ ngủ.
b. Ngủ trưa: - Cô kê rát, dải chiếu, lấy chăn, gối cho trẻ, đóng cửa và ru trẻ ngủ.
- Trong khi trẻ  ngủ cô luôn bao quát, đảm bảo an toàn cho trẻ.
- Trẻ ngủ dậy cô cất gối, cất rát, chiếu, chăn cho trẻ đi vệ sinh để chuẩn bị hoạt động chiều.
c. Ăn phụ: - Cô chia quà chiều cho trẻ. Động viên trẻ ăn hết xuất
4. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ
* Vệ sinh: - Cô cho trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay.
- Chỉnh lại quần áo, chải đầu tóc gọn gàng trước khi về.
* Bình cờ: - Cô tuyên dương những trẻ ngoan, có cố gắng trong các hoạt động và động viên những trẻ chưa ngoan trong ngày.
- Cho trẻ lên cắm cờ.
* Trả trẻ: - Cô trả trẻ tận tay phụ huynh.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ trong ngày, dặn dò phụ huynh         



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY
Thứ 2 ngày 05 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:   
                             Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ biết Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang không để bóng rơi xuống đất
- Trẻ nhớ tên vận động. biết chơi trò chơi vận động.
* Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng quan sát, chú ý có chủ định và khả năng định hướng trong không gian.
- Rèn kỹ năng Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang khi chuyền không làm rơi bóng xuống đất.
- Rèn kỹ năng khéo léo, nhanh nhẹn, tính kiên trì.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động.
- Tập trung chú ý hợp tác với bạn khi tham gia luyện tập. 
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô:
- Sân tập sạch sẽ, xắc xô
- Máy tính nhạc bài hát
+ Đồ dùng của trẻ:
- Trang phục của trẻ thoải mái, dễ vận động.
c.Tiến hành:
* Hoạt động 1: Khởi động:
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường, đi bằng gót chân, chạy chậm, chạy nhanh...
* Hoạt động 2: Trọng động:
- BTPTC: Cho trẻ tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật kết hợp với bài hát: Cá vàng bơi
-VĐCB: Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng ngang
- Cô giới thiệu tên bài tập
- Cho trẻ thực hiện vận động cơ bản theo kinh nghiệm của trẻ.
- Cô mời 2 trẻ tập: 1 bạn nam và 1 bạn nữ.
- Cho trẻ nhận xét.
- Cô thực hiện và giải thích động tác. Khi có hiệu lệnh “Chuyền bóng” cô cầm bóng bằng 2 tay chuyền ngang sang người bên cạnh, bạn bên cạnh đón lấy bóng bằng 2 tay rồi chuyền tiếp cho bạn bên cạnh, cứ như thế chuyền đến cuối hàng thì bạn cuối hàng lại chuyền ngược lại, khi chuyền không làm rơi bóng.
- Cô mời 2 trẻ lên tập (Một trẻ nam và một nữ)
- Cho lần lượt trẻ được thực hiện (2 lần), cô quan sát và sửa sai cho trẻ
- Cô chia tổ, tổ chức dưới dạng trò chơi cho trẻ thi đua nhau.
- TCVĐ: Chim sẻ và ô tô
- Cô chia lớp làm 2 đội có cả trẻ nam và trẻ nữ cùng tham gia
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi 2,3 lần
- Cô động viên khuyến khích trẻ.
- Giáo dục trẻ biết chơi đoàn kết.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh.
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2 vòng quanh sân rồi vào lớp.
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc Xây dưng: Xây ao thả cá.
- Góc nghệ thuât: Cắt dán con vật sống dưới nước.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm album.
4. Chơi ngoài trời:
                         - Trò chuyện về động vật sống dưới nước
 	               - TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
                         -  Chơi tự do.
a. Yêu cầu: 
- Trẻ biết kể tên nêu đặc điểm nổi bật của một số con vật sống dưới nước.
- Chơi trò chơi vui vẻ đúng luật.
b. chuẩn bị
- Nội dung buổi trò chuyện.
- Đồ chơi ngoài trời.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện về động vật sống dưới nước.
- Cho giải câu đố về con cá.
- Cô hướng cho trẻ để trẻ trò chuyện về động vật sống dưới nước.
- Trẻ kể tên con vật, nêu đặc điểm cấu tạo thức ăn, bắt chước vận động của động vật sống dưới nước.
- Cho trẻ nêu ích lợi của một số động vật sống dưới nước.
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ nguồn nước sạch. Giữ gìn cho môi trường động vật sống dưới nước được đảm bảo an toàn.
* Hoạt động 2: TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
- Cô nêu tên trò chơi.
- Phổ biến luật chơi, cách chơi. sau đó cho trẻ chơi tùy theo hứng thú của trẻ
- Trẻ chơi, cô quan sát, nhắc nhở trẻ chơi an toàn.
- Cô nhận xét, động viên trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Cô bao quát trẻ chơi ngoan, đoàn kết, an toàn. 
- Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Xem video về một số con vật sống dưới nước.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên gọi, vận động, thức ăn của các con vật sống dưới nước.
- Biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.
b. Chuẩn bị: 
- Không gian lớp sạch sẽ, gọn gàng, ti vi, máy tính có video về các con vật sống dưới nước.
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện, dẫn dắt trẻ.
- Cô cho trẻ xem 1 đoạn video ngắn về các con vật sống dưới nước.
- Trò chuyện với trẻ về tên gọi, vận động, thức ăn, nơi sống của các con vật.
- Cô giáo dục trẻ cách chăm sóc, bảo vệ vật nuôi.
- Cho trẻ hát bài Cá vàng bơi.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.........................................................................................................................................................................................................
Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
.........................................................................................................................................................................................................
Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Thứ 3 ngày 06 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
So sánh số lượng 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3
a. Mục đích, yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ biết so sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3.
- Trẻ biết diễn đạt kết quả và trả lời được câu hỏi  "nhiều hơn?", "ít hơn là mấy?".
* Kỹ năng:
- Trẻ rèn luyện kỹ năng đếm chính xác trên đối tượng.
- Rèn kỹ năng so sánh số lượng.
* Thái độ:
- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ động vật.
- Có hứng thú tham gia học tập.
b. Chuẩn bị.
+ Đồ dùng của cô: 
- Máy tính có nội dung bài giảng: máy tính có hình ảnh 3 con cá, 3 con cua.
+ Đồ dùng của trẻ: 
- Mỗi trẻ có 1 rổ nhựa có lô tô  3 con cá, 3 con cua.
- 2 bức tranh lớn có vẽ 1 số loại cá, tôm, cua cho trẻ chơi khoanh tròn vào nhóm có số lượng là 3.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Trò chuyện gây hứng thú
- Cô cho trẻ vận động theo bài hát cá vàng bơi.
- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.
* Hoạt động 2: Ôn tập nhận biết số lượng 3
- Cô cho trẻ quan sát bể cá
- Cho trẻ tìm và đếm những nhóm cá tôm cua có số lượng là 3.
* Hoạt động 3: So sánh số lượng của 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3
- Cô cho trẻ lên lấy rổ đồ dùng.
- Cô hỏi trẻ: trong rổ con có gì?
- Cô cho trẻ xếp tất số cá ra thành hàng và xếp 2 con cua bên dưới con cá.
- Cho trẻ đếm số cá và số cua sau đó và nhận xét.
- Nhóm nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy?
- Nhóm nào ít hơn? Ít hơn là mấy?
- Muốn 2 nhóm bằng nhau phải làm thế nào?
- Cô cho trẻ xếp thêm 1 con cua.
- Cho trẻ đếm lại số lượng 2 nhóm và nhận xét.
- Cô cho trẻ thêm bớt, đếm và nhận xét về số lượng. 
* Hoạt động 4: Trò chơi củng cố.
- Trò chơi: Ai nhanh nhất
- Cô nói cách chơi và luật chơi.
- Cô chia lớp thành  tổ mỗi tổ đều có số lượng nam và nữ tham gia
- Yêu cầu trẻ của mỗi tổ sẽ lần lượt lên khoanh tròn vào nhóm cá, tôm, cua nào có số lượng là 3
* Kết thúc:
- Cô nhận xét khen trẻ, cho trẻ vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động khác    
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Cửa hàng bán cá, tôm cua
- Góc xây dựng: Xây ao thả cá.
- Góc nghệ thuật: Tô mầu con vật nuôi sống dưới nước 
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh
4. Chơi ngoài trời:
                                 - Quan sát đồ chơi ngoài trời
                                 - TCDG: Cua cắp.
                                 - Chơi tự do
a. Yêu cầu 
- Trẻ biết tên các đồ chơi, công dụng của từng loại đồ chơi
- Trẻ hứng thú tham gia trò chơi vận động.
b. Chuẩn bị
- Sân trường, trống, sắc xô.
c. Tiến hành 
* Hoạt động 1: Quan sát đồ chơi ngoài trời
- Cô cùng trẻ ra sân hát bài: “Đi chơi” Đến địa điểm quan sát cô gợi hỏi trẻ về đồ chơi ngoài trời. Chúng mình đang đứng ở đâu đây? Xung quanh chúng mình có những gì? Đó là những đồ chơi gì?
- Cô cho nhiều trẻ nói gọi tên đồ chơi.
- Con thích chơi đồ chơi nào? Vì sao? Khi chơi chúng mình phải thế nào?
- Giáo dục trẻ chơi phải đoàn kết, không tranh nhau đồ chơi và biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi chung.
* Hoạt động 2: TCDG: Cua cắp.
- Cô nói cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần, sau mỗi lần chơi cô cho trẻ nhận xét và cô nhận xét chung
- Trong khi chơi cô bao quát khuyến khích những trẻ tìm bạn nhanh và đúng
- Nhận xét, tuyên dương khuyến khích trẻ kịp thời.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi tự do, cô bao quát trẻ khi chơi
- Trẻ chơi xong cô cho trẻ vệ sinh chân tay sạch sẽ.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Đọc thơ: rong và cá
a. Yêu cầu
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tác giả, biết đọc thơ cùng cô
- Rèn kĩ năng đọc thơ lưu loát, mạnh dạn cho trẻ
- Giáo dục trẻ biết yêu quý con vật gần gũi
b. Chuẩn bị
- Bài thơ, tranh ảnh minh họa.
c. Tiến hành 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề, giáo dục trẻ biết yêu quý con vật
- Cô đọc bài thơ: Rong và cá của tác giả Phạm Hổ
- Tóm tắt nội dung.
- Cho trẻ đọc bài thơ cùng cô, thi đua đọc thuộc bài thơ
- Cô lắng nghe, nhận xét và sửa sai từ cho trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Thứ 4 ngày 07 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Động vật sống dưới nước
a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức: 
- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm nổi bật và lợi ích của con cá chép, con tôm và con cua.
* Kĩ năng:
- Rèn trẻ kỹ năng quan sát, nhận biết tập trung chú ý và ghi nhớ có chủ đích.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động
b. Chuẩn bị:
+ Đồ dùng của cô: 
- Nhạc bài: Cá vàng bơi.
- Máy tính, ti vi 
- Hình ảnh con cá chép, con tôm, con cua
- Hình  ảnh một số động vật sống dưới nước khác
+ Đồ dùng của trẻ:
- Rổ đồ dùng có lô tô: Con cá chép - Con tôm - Con cua.
- Giấy A4, bút màu
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Ổn định tổ chức - gây hứng thú.
- Cho trẻ hát bài “Cá vàng bơi”.
- Trò chuyện dẫn dắt trẻ vào bài.
 * Hoạt động 2: Phương pháp, hình thức tổ chức.
- Cô cho trẻ về nhóm để tìm hiểu về 1 số động vật sống dưới nước.
+ Nhóm 1: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con cá chép.
+ Nhóm 2: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con tôm.
+ Nhóm 3: Cho trẻ xem tranh tìm hiểu về con cua.
- Cho trẻ tập trung lại và lần lượt từng nhóm kể về đặc điểm nổi bật của từng con vật vừa được quan sát
- Nhóm 1: Con cá chép gồm mấy phần?
- Con cá chép sống ở đâu?
- Nhóm 2 và nhóm 3: Con tôm; con cua: Cô hỏi trẻ tương tự.
- Cho trẻ so sánh con cá và con cua.
=> Cô khái quát lại về đặc điểm của từng con vật vùa được quan sát 
- Ngoài ra cho trẻ kể tên 1 số động vật khác sống dưới nước và giáo dục trẻ.
* Trò chơi 1: “Nhanh và đúng”.
- Chia trẻ làm 3 đội. Mỗi đội phải lên gắn lô tô con vật theo yêu cầu của cô.
* Trò chơi 2: “Bé khéo tay”.
- Cho trẻ vẽ động vật sống dưới nước mà trẻ thích.
- Cô quan sát gợi hỏi trẻ vẽ gì?
- Động viên khuyến khích cả trẻ nam và trẻ nữ cùng thể hiện tài năng của mình
* Hoạt động 3: Kết thúc: 
- Cô nhận xét buổi học tuyên dương trẻ. Chuyển hoạt động
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc phân vai: Cửa hàng bán cá tôm, cua.
- Góc  nghệ thuật: Cắt dán con vật sống dưới nước.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm album.
4. Chơi ngoài trời:
[bookmark: _Hlk216961780]                      - Nhặt cành, lá, cây, hoa khô để làm tranh
                      - TCVĐ: Làm cá bơi.
                      - Chơi tự do.
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên lá, hình dạng, màu sắc và tác dụng của lá cây.
- Trẻ biết dùng lá cây để trang trí, làm ra các sản phẩm tạo hình như: làm tranh hoa, cây hoa, trang trí váy…
- Trẻ biết giữ gìn môi trường, yêu quý cây xanh.
b. Chuẩn bị:
- Sân bãi thoáng đãng, sạch sẽ.
- Các loại lá cây
c. Tiến hành: 
* Hoạt động 1: Nhặt cành, lá, cây, hoa khô để làm tranh
- Cô giới thiệu một số lá cây: Lá bưởi, lá mít, lá vú sữa, lá chuối….hỏi trẻ tên các lá?
- Từ những chiếc lá rụng này cô đã tạo hình thành những bức tranh và những đồ chơi rất hấp đấy!
- Cô giới thiệu lần lượt những sản phẩm tạo hình từ lá cây.
- Quan sát các bức tranh bông hoa từ lá cây.
- Các con xem từ lá cây cô làm được gì?
- Cành hoa cô làm từ lá gì? Thân cây hoa cô làm như thế nào?
- Cô khái quát: đúng rồi cô làm các bông hoa từ chiếc lá bưởi rụng, còn các cành hoa cô làm từ 4 chiếc lá nhỏ.
- Những bông hoa cô dùng những chiếc lá có dạng tròn. Lá cây hoa cô chọn những chiếc lá nhỏ nhọn để dán. Khi dán tranh cô bố cục cân đối và hài hoa.
- Tương tự với những sản phầm khác
- Cô khuyến khích trẻ hoàn thiện sản phẩm.
- Cho trẻ nhận xét bài của mình và của bạn.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ có sáng tạo; động viên trẻ sản phẩm chưa đẹp...
* Hoạt động 2: TCVĐ: Làm cá bơi.
- Cô nói cách chơi, luật chơi. Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.
- Trong khi chơi cô bao quát khuyến khích trẻ kịp thời.
* Hoạt động 3: Trẻ chơi tự do.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi theo ý thích, bao quát và nhắc nhở trẻ trong khi chơi.
- Cô bao quát nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Dạy hát: Cá vàng bơi
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên bài hát và biết hát cùng cô.
- Có ý thức học tập tốt.
b. Chuẩn bị:
- Bài hát: Cá vàng bơi
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề 
- Hướng trẻ vào bài hát: Cá vàng bơi
- Cô hát lần 1: Giới thiệu tên bài hát, tác giả
- Cô hát lần 2: Giới thiệu nội dung bài hát
- Cô cho trẻ hát dưới nhiều hình thức, chú ý sửa sai cho trẻ.
- Giáo dục trẻ qua nội dung bài hát
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

Thứ 5 ngày 08 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Hát: Cá vàng bơi
a. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài hát, tên tác giả và hát thuộc lời bài hát.
* Kỹ năng:
- Biết vỗ tay, gõ đệm theo giai điệu bài hát
- Biết lắng nghe và cảm nhận được giai điệu bài nghe hát. Trẻ tích cực tham gia chơi trò chơi.
* Thái độ: 
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn và bảo vệ môi trường, nguồn nước sạch.
b. Chuẩn bị:
- Mũ về các vật sống dưới nước.
- Nhạc bài hát Cá vàng bơi
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: gây hứng thú:
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về chủ đề các con vật sống ở dưới nước.
+ Con cá sống ở đâu? Con cá của cô có những đặc điểm gì?
- Cô dẫn dắt giới thiệu bài hát "Cá vàng bơi" nhạc và lời “Nguyễn Hà Hải”
* Hoạt động 2: Hát: Cá vàng bơi.
- Cho trẻ nghe 1 lần.
- Cô hỏi trẻ:
+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì?
+ Bài hát do ai sáng tác?
- Cô bắt nhịp cho trẻ 2-3 lần.
- Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát.
+ Bài hát nói đến con vật gì?
+ Con cá vàng có hai cái gì xinh xinh?
+ Cá vàng bơi ở đâu?
+ Bơi lên lặn xuống cá vàng múa như thế nào?
+ Cá vàng bắt gì?
+ Để nguồn nước như thế nào?
+ Chúng ta nuôi cá để làm gì?
- Cô khen trẻ, kết hợp giáo dục trẻ biết lợi ích của con cá, ăn các thức ăn được chế biến từ cá, biết chăm sóc bảo vệ các con vật.
- Cô cho trẻ hát kết hợp động tác, cử chỉ.
Bây giờ các con có muốn múa bài hát này cùng cô không? Trẻ múa cùng cô
- Cô cho cá lớp thực hiện với cô (Cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Mời từng tổ, nhóm, cá nhân đứng dậy hát và múa.
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
* Giáo dục trẻ các con phải biết yêu quá bảo vệ loại cá,v ì cá đưa đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích như cung cấp thực phẩm cho chúng ta, làm cho nguồn nước sạch sẽ....
* Hoạt động 3: Nghe hát: Vì sao con mèo rửa mặt
- Cô giới thiệu tên bài hát và tên tác giả.
+ Cô hát lần 1 kết hợp nhạc
- Hỏi trẻ cô vừa hát xong bài hát gì?
+ Lần 2 cô mở nhạc cho trẻ hát cùng
- Giáo dục trẻ qua nội dung bài hát
* Hoạt động 4: TCÂN: Ai nhanh nhất
- Cô giới thiệu trò chơi, cách chơi, luật chơi và tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
- Cô bao quát trẻ.
- Kết thúc cho trẻ hát lại bài hát và đi ra sân.
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc Xây dưng: Xây ao thả cá.
- Góc nghệ thuât: Cắt dán con vật sống dưới nước.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh. 
- Góc học tập: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm album.
4. Chơi ngoài trời:
                               - Quan sát vườn hoa.
                               - TCVĐ: Kéo co.
                               -  Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết các loại hoa trong vườn.
- Trẻ trả lời câu hỏi rõ ràng, rành mạch.
- Yêu cây xanh, không bứt lá, bẻ cành.
b. Chuẩn bị: 
- Vườn hoa. Sân chơi sạch sẽ. 
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Quan sát vườn hoa.
- Trẻ xếp hàng ra sân. Cho trẻ đứng quanh vườn hoa.
- Trong vườn hoa có những cây gì?
- Chúng mình thấy vườn hoa có đẹp không?
- Trồng hoa để làm gì? Làm sao để vườn hoa luôn đẹp? Chúng mình sẽ làm những gì?
- Giáo dục trẻ biết trồng, chăm sóc và bảo vệ cây hoa, cây xanh.
* Hoạt động 2: TCVĐ “Kéo co”.
+ Cô giới thiệu cách chơi và luật chơi.
+ Cho trẻ chơi 2-3 lần.
+ Cô nhận xét tuyên dương trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi tự do.
- Trẻ chơi với đồ chơi ngoài sân trường
- Nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết, an toàn.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Học vở: Tạo hình
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết tên vở 
- Trẻ thực hiện đúng yêu cầu của bài và giữ gìn sách vở.
b. Chuẩn bị: Bút màu, vở bài tập.
c. Tiến hành:
- Cô giới thiệu tên vở, cho trẻ quan sát hình ảnh trong tranh và làm theo yêu cầu. 
- Cô hướng dẫn trẻ giở vở đến bài cần học.
- Cô phát đồ dùng cho trẻ thực hiện.
- Cô quan sát, giúp đỡ những trẻ chậm.
- Cô nhận xét, khen trẻ.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng quy định.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

Thứ 6 ngày 09 tháng 01 năm 2026
1. Đón trẻ - Chơi - Thể dục sáng.
2. Hoạt động học:  
Thơ: Rong và cá.
a. Mục đích, Yêu cầu.
* Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên bài thơ: “Rong và cá” của tác giả Phạm Hổ
- Hiểu nội dung bài thơ “Rong và cá” 
- Trẻ biết đọc diễn cảm bài thơ, trả lời được các câu hỏi của cô
* Kỹ năng:
- Rèn trẻ cách đọc thơ diễn cảm.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ.
* Thái độ:
- Góp phần giáo dục trẻ biết bảo vệ loài cá, môi trường sống của cá.
- Trẻ thích ăn các món ăn từ cá.
2. Chuẩn bị
+ Đồ dùng của cô:
- Hình ảnh minh hoạ theo nội dung bài thơ
- Câu hỏi theo nội dung bài thơ. Bài hát: cá vàng bơi
+ Đồ dùng của trẻ: 
- Con cá đồ chơi, hồ nước
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Gây hứng thú:
- Quan sát hình ảnh con cá vàng?
- Con cá đang làm gì vậy?
- Cho trẻ làm động tác cá bơi: Vừa bơi vừa hát: Cá vàng bơi
- Cô thấy các bạn làm động tác cá bơi rất giỏi. Có một bài thơ cũng nói đến rong và cá, Để biết bài thơ nói về “Rong và cá” ntn? Các con cùng nghe cô đọc bài thơ “Rong và cá” của nhà thơ Phạm Hổ sáng tác.
* Hoạt động 2: Đọc thơ
- Cô đọc lần 1: đọc diễn cảm kết hợp điệu bộ
- Cô vừa đọc cho chúng mình nghe bài thơ “Rong và cá” của nhà thơ: Phạm Hổ
- Cô đọc lần 2: Kết hợp tranh minh hoạ.
+ Trích dẫn, đàm thoại
- Cô vừa đọc cho các con nghe bài thơ gì?
- Bài thơ nói tới những loài vật gì?
- Các cô Rong có màu gì?
- Cô Rong đẹp ntn?
- Vậy ở giữa hồ nước trong các cô Rong làm gì?
- Chúng mình thấy cô rong xanh có đẹp không?
- Bầy cá đã làm gì bên cô Rong?
- Đàn cá nhỏ sống ở đâu?
- Đúng rồi đàn cá nhỏ sống ở dưới nước đấy.
- Vậy đuôi cá có màu gì?
- Đàn cá quanh cô Rong để làm gì?
- Cô giải thích từ “Văn công” tức là những diễn viên múa, hát trên sân khấu.
- Cô giáo dục trẻ không vứt rác xuống ao hồ, bể cá để cá có môi trường trong sạch và lớn nhanh.
* Trẻ đọc thơ:
- Cho cả lớp đọc 2-3 lần cùng cô
- Mời các bạn trai, các bạn gái đọc thơ
- Cho trẻ đọc thơ nối tiếp
- Cho trẻ đọc to- nhỏ
- Cho tổ- nhóm- cá nhân thi đua nhau đọc.
- (Cô chú ý sửa sai cho trẻ “Tơ nhuộm, uốn lượn, nhẹ nhàng”
* Hoạt động 3: Trò chơi: Thả cá về ao
- Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội mõi đội đều có cả trẻ nam và trẻ nữ tham gia. Đội cua đồng mang cá nhỏ thả về ao nhỏ, đội cá vàng mang cá lớn hơn thả về ao lớn hơn, thời gian là một bản nhạc
- Luật chơi: Mỗi lần lên chỉ lấy 1 con cá về thả ai lấy nhàm con cá đó không được tính
- Cho trẻ chơi 1-2 lần
- Nhận xét kết quả chơi
* Kết thúc: cho trẻ làm đàn cá bơi và hát cá vàng bơi và chuyển hoạt động
3. Chơi, hoạt động góc
- Góc PV: Cửa hàng bán cá tôm, cua.
- Góc XD: Xây ao thả cá.
- Góc NT: Cắt dán con vật sống dưới nước.
- Góc HT: Xem tranh ảnh về các con vật sống dưới nước, Làm album.
4. Chơi ngoài trời:
                                    - Lao động nhặt rác trên sân trường
                                    - TCDG: Xỉa cá mè
                                    - Chơi tự do
a. Yêu cầu:
- Trẻ biết nhặt rác trên sân trường bỏ vào thùng rác.
- Chơi trò chơi đúng luật, đoàn kết.
b. Chuẩn bị: 
- Thùng rác, địa điếm cho trẻ hoạt động.
c. Tiến hành:
* Hoạt động 1: Lao động nhặt rác trên sân trường
- Cô cho trẻ đi vòng quanh sân trường vừa đi vừa hát bài ”hoa trường em”. dừng chân bên vườn hoa.
- Cô hỏi trẻ muốn cho sân trường luôn sạch đẹp chúng ta phải làm gì?
- Cho trẻ nhặt rác bỏ vào thùng rác.
- Cho trẻ phân loại rác 
- Cô giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường.
- Cho trẻ vệ sinh rửa tay chuyển hoạt động.
* Hoạt động 2: TCDG:  Xỉa cá mè
- Cô nêu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 3- 4 lần.
- Cô bao quát, khen ngợi, động viên trẻ chơi tích cực.
* Hoạt động 3: Chơi tự do
- Cô cho trẻ chơi theo ý thích, cô quan sát, đảm bảo an toàn cho trẻ trong khi chơi. Vệ sinh cho trẻ sau khi chơi.
5. Ăn bữa chính.
6. Ngủ trưa.
7. Ăn bữa phụ.
8. Chơi, hoạt động theo ý thích: Biểu diễn văn nghệ cuối tuần 
a. Yêu cầu 
- Trẻ được tham gia hát các hài hát về chủ đề
- Rèn kĩ năng ca hát và sự mạnh dạn tự tin cho trẻ. 
- Biết yêu quý thiên nhiên, chăm sóc cây xanh và chơi đoàn kết với bạn
b. Chuẩn bị - Một số bài hát về chủ đề, mũ múa, xắc xô, đàn, phách....
c. Tiến hành:
- Cô trò chuyện dẫn dắt trẻ vào nội dung hoạt động.
- Hỏi trẻ có những bài hát nào nói về chủ đề? Cho trẻ hát và biểu diễn những bài hát mà trẻ biết.
- Cô nhận xét chung, khuyến khích, động viên trẻ.
9. Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ.
                              Đánh giá các hoạt động của trẻ trong ngày:
- Tình trạng sức khỏe của trẻ:	
.........................................................................................................................................................................................................
- Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
........................................................................................................................................................................................................
- Kiến thức, kĩ năng của trẻ:
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


